
 

Tháng 6 Số 38 (15/6/2007)  

 MỤC LỤC  
   

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

22-5-2007       - Quyết ñịnh số 78/2007/Qð-UBND về thành lập Trung tâm Y tế 

Dự phòng huyện Củ Chi trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ 

Chi. 3 

22-5-2007       - Quyết ñịnh số 79/2007/Qð-UBND về thành lập Bệnh viện huyện 

Củ Chi trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi. 7 

30-5-2007       - Quyết ñịnh số 80/2007/Qð-UBND về thành lập Bệnh viện ða 

khoa khu vực Củ Chi trực thuộc Sở Y tế. 11 

30-5-2007       - Chỉ thị số 13/2007/CT-UBND về phát ñộng phong trào toàn dân 

hành ñộng “Vì ñường phố không rác”. 15 

31-5-2007       - Quyết ñịnh số 81/2007/Qð-UBND về thành lập Bệnh viện quận 

Tân Phú trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú. 20 

Do UBND thành phố Hồ Chí Minh  xuất bản 
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31-5-2007       - Quyết ñịnh số 82/2007/Qð-UBND về thành lập Trung tâm Y tế 

Dự phòng quận Tân Phú trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân 

Phú. 24 

01-6-2007       - Quyết ñịnh số 2425/Qð-UBND về phê duyệt ñề án chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế công nghiệp - phát triển công nghiệp hiệu quả cao 

trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2006 - 2010. 28 

01-6-2007       - Quyết ñịnh số 2431/Qð-UBND về công bố danh mục văn bản hết 

hiệu lực thi hành. 42 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

 

28-5-2007       - Quyết ñịnh số 09/2007/Qð-UBND về ban hành Quy chế hoạt 

ñộng của Tổ xây dựng cơ bản quận 5. 50 
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THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 78/2007/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH  
Về thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Củ Chi  

trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 

2005 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về y tế ở 

ñịa phương;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 26/2005/Qð-BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Trung tâm Y tế Dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Xét ñề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi tại Tờ trình số 02/TTr-UBND 

ngày 22 tháng 3 năm 2007; của Giám ñốc Sở Y tế tại Công văn số 1829/SYT-TCCB 

ngày 02 tháng 4 năm 2007 và của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 366/TTr-SNV 

ngày 14 tháng 5 năm 2007,  
 

QUYẾT  ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Củ Chi trực thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện Củ Chi trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm Y tế huyện Củ Chi. Trung 

tâm Y tế Dự phòng huyện Củ Chi là ñơn vị sự nghiệp y tế, có tư cách pháp nhân, có 

con dấu riêng, ñược cấp kinh phí hoạt ñộng và mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước theo 
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quy ñịnh. Trụ sở ñặt tại Tỉnh lộ 8, ấp 12, xã Tân Thạnh ðông, huyện Củ Chi. 

Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Củ Chi chịu sự quản lý, chỉ ñạo trực tiếp của 

Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi và hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của Sở Y tế. 

ðiều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Y tế Dự phòng 

huyện Củ Chi 

1. Chức năng: 

 Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Củ Chi có chức năng triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, 

chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền 

thông giáo dục sức khỏe trên ñịa bàn huyện. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:  

a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về 

y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh 

thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên cơ sở 

kế hoạch của thành phố và tình hình thực tế trên ñịa bàn huyện trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt.  

b) Tổ chức thực hiện các hoạt ñộng sau:    

- Triển khai thực hiện các hoạt ñộng chuyên môn, kỹ thuật về phòng chống dịch, 

bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn thương tích, sức khỏe lao ñộng và bệnh 

nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, 

dinh dưỡng cộng ñồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe 

theo phân cấp và theo quy ñịnh của pháp luật; 

- Trực tiếp quản lý, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt 

ñộng thuộc lĩnh vực phụ trách và khám chữa bệnh thông thường ñối với các trạm y tế 

phường, các cơ sở y tế trên ñịa bàn; 

- Tham gia ñào tạo, ñào tạo lại, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên 

môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế thuộc ñơn vị mình và nhân 

viên y tế xã, thị trấn; 

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, 

kỹ thuật về lĩnh vực liên quan; 

- Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu 

y tế quốc gia và các dự án khác ñược Sở Y tế phân công; 
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- Thực hiện quản lý cán bộ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật ñối với công chức, 

viên chức và quản lý tài chính, tài sản của ñơn vị theo quy ñịnh của pháp luật; 

- Thực hiện các chế ñộ thống kê, báo cáo theo quy ñịnh của pháp luật; 

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám ñốc Sở Y tế và Ủy ban nhân 

dân huyện Củ Chi giao. 

ðiều 3. Về Tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Củ Chi 

1. Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Củ Chi do Giám ñốc quản lý có từ hai ñến 

ba Phó Giám ñốc giúp việc Giám ñốc. 

Giám ñốc, Phó Giám ñốc Trung tâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi 

bổ nhiệm theo ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện Củ Chi. 

Giám ñốc Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Củ Chi quyết ñịnh bổ nhiệm Trưởng, 

Phó các khoa, phòng và Trạm Y tế xã, thị trấn. 

2. Các phòng chức năng, nghiệp vụ gồm:  

a) Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị; 

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

c) Phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe. 

3. Các khoa chuyên môn gồm: 

a) Khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS; 

b) Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm; 

c) Khoa Y tế công cộng; 

d) Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản; 

ñ) Khoa Xét nghiệm; 

e) Khoa Dược; 

g) Khoa Tham vấn hỗ trợ cộng ñồng; 

h) Liên chuyên khoa Lao, Tâm thần, Da liễu. 

ðiều 4. Về biên chế, ñịnh mức lao ñộng và kinh phí hoạt ñộng của Trung tâm Y 

tế Dự phòng huyện Củ Chi thực hiện theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 26/2005/Qð-

BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành “Quy ñịnh chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Dự phòng huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh” và do Ủy ban nhân dân thành phố giao theo chỉ 
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tiêu biên chế sự nghiệp y tế huyện Củ Chi hàng năm. 

Căn cứ Quyết ñịnh này và Quyết ñịnh số 26/2005/Qð-BYT ngày 09 tháng 9 

năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi chỉ ñạo 

việc xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Trung tâm Y tế Dự 

phòng huyện Củ Chi phù hợp với tình hình cụ thể tại ñịa phương. 

ðiều 5. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.  

ðiều 6. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở Y tế, Giám ñốc Sở Tài chính,  Thủ trưởng các cơ 

quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Giám ñốc Trung tâm 

Y tế huyện Củ Chi, Giám ñốc Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Củ Chi chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài           
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 79/2007/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH  
Về thành lập Bệnh viện huyện Củ Chi   

trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 

2005 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về y tế ở 

ñịa phương;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 1895/1997/Qð-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chế Bệnh viện; 

Xét ñề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi tại Tờ trình số 02/TTr-UBND 

ngày 22 tháng 3 năm 2007; của Giám ñốc Sở Y tế tại Công văn số 1829/SYT-TCCB 

ngày 02 tháng 4 năm 2007 và của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 366/TTr-SNV 

ngày 14 tháng 5 năm 2007,  

 

QUYẾT  ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay thành lập Bệnh viện huyện Củ Chi trực thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện Củ Chi trên cơ sở chuyển Bệnh viện An Nhơn Tây trực thuộc Trung tâm Y tế 

huyện Củ Chi thành Bệnh viện huyện Củ Chi. Bệnh viện huyện Củ Chi là ñơn vị sự 

nghiệp y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, ñược cấp kinh phí hoạt ñộng và 

mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước theo quy ñịnh. Trụ sở ñặt tại tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ, 

xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi.   

Bệnh viện huyện Củ Chi chịu sự quản lý, chỉ ñạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân 
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huyện Củ Chi và hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của Sở Y tế. 

ðiều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện huyện Củ chi 

1. Cấp cứu - Khám bệnh - Chữa bệnh:  

a) Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các cơ sở y 

tế chuyển ñến ñể cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú; 

b) Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy ñịnh của Nhà nước; 

c) Có trách nhiệm giải quyết toàn bộ bệnh thông thường về nội khoa và các 

trường hợp cấp cứu về ngoại khoa; 

d) Tổ chức giám ñịnh sức khỏe khi có yêu cầu; 

ñ) Tổ chức chuyển người bệnh lên tuyến trên khi vượt quá khả năng của Bệnh 

viện. 

2. ðào tạo cán bộ y tế: 

a) Bệnh viện là cơ sở thực hành cho các trường, lớp trung học y tế; 

b) Tổ chức ñào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và cơ sở y tế tuyến 

dưới ñể nâng cao trình ñộ chuyên môn và kỹ năng quản lý chăm sóc sức khỏe ban ñầu. 

3. Nghiên cứu khoa học về y học: 

a) Tổ chức tổng kết, ñánh giá các ñề tài và chương trình về chăm sóc sức khỏe 

ban ñầu; 

b) Tham gia các công trình nghiên cứu về y tế cộng ñồng và dịch tễ học trong 

công tác chăm sóc sức khỏe ban ñầu; 

c) Nghiên cứu áp dụng y học cổ truyền và phương pháp chữa bệnh không dùng 

thuốc. 

4. Chỉ ñạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật: 

a) Lập kế hoạch và chỉ ñạo y tế cơ sở thực hiện các phác ñồ chẩn ñoán và ñiều trị; 

b) Tổ chức chỉ ñạo các xã, thị trấn thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban 

ñầu và thực hiện các chương trình y tế ở ñịa phương. 

5. Phòng bệnh: 

a) Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ 

phòng bệnh, phòng dịch; 

b) Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho cộng ñồng. 
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6. Hợp tác quốc tế: 

Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức và cá nhân ngoài nước theo 

quy ñịnh của Nhà nước. 

7. Quản lý kinh tế y tế: 

a) Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn kinh 

phí; 

b) Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, ñầu tư 

nước ngoài, và các tổ chức kinh tế; 

c) Thực hiện nghiêm chỉnh các quy ñịnh của Nhà nước về thu, chi ngân sách của 

bệnh viện. 

ðiều 3. Tổ chức bộ máy của Bệnh viện huyện Củ Chi 

1. Bệnh viện huyện Củ Chi do Giám ñốc phụ trách, có từ hai ñến ba Phó Giám 

ñốc giúp việc Giám ñốc. 

Giám ñốc, Phó Giám ñốc Bệnh viện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi 

bổ nhiệm theo ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện. 

Giám ñốc Bệnh viện huyện Củ Chi quyết ñịnh bổ nhiệm Trưởng, Phó các khoa, 

phòng trực thuộc Bệnh viện. 

2. Các phòng chức năng: 

a) Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị; 

b) Phòng Kế hoạch tổng hợp và Vật tư - Thiết bị y tế;   

c) Phòng Tài chính - Kế toán; 

d) Phòng ðiều dưỡng. 

3. Các khoa:  

a) Khoa Khám bệnh - Cấp cứu;  

b) Khoa Nội tổng hợp;  

c) Khoa Ngoại - Phòng mổ;  

d) Khoa Phụ sản; 

ñ) Khoa Nhi; 

e) Khoa Cận lâm sàng; 
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g) Khoa Dược; 

h) Liên chuyên khoa Tai mũi họng - Răng hàm mặt - Mắt. 

ðiều 4. Về biên chế của Bệnh viện huyện Củ Chi do Ủy ban nhân dân huyện Củ 

Chi bố trí trên cơ sở chỉ tiêu biên chế sự nghiệp y tế do Ủy ban nhân dân thành phố 

giao hàng năm. 

Căn cứ Quyết ñịnh này và Quyết ñịnh số 1895/1997/Qð-BYT ngày 19 tháng 9 

năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chế Bệnh viện, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện Củ Chi chỉ ñạo việc xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

ñộng của Bệnh viện huyện Củ Chi phù hợp với tình hình cụ thể tại ñịa phương. 

ðiều 5. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ 

các quy ñịnh trước ñây trái với Quyết ñịnh này. 

ðiều 6. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở Y tế, Giám ñốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ 

quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Giám ñốc Trung tâm 

Y tế huyện Củ Chi, Giám ñốc Bệnh viện An Nhơn Tây, Giám ñốc Bệnh viện huyện 

Củ Chi chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

                  
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài           
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 80/2007/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH  
Về thành lập Bệnh viện ða khoa khu vực Củ Chi  

trực thuộc Sở Y tế  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 

2005 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về y tế ở 

ñịa phương;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 1895/1997/Qð-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chế Bệnh viện; 

Xét ñề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi tại Tờ trình số 02/TTr-UBND 

ngày 22 tháng 3 năm 2007; của Giám ñốc Sở Y tế tại Công văn số 1829/SYT-TCCB 

ngày 02 tháng 4 năm 2007 và của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 366/TTr-SNV 

ngày 14  tháng 5 năm 2007,  

 

QUYẾT  ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay thành lập Bệnh viện ða khoa khu vực Củ Chi trực thuộc Sở Y tế 

trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm Y tế huyện Củ Chi. Bệnh viện ða khoa khu vực Củ 

Chi là ñơn vị sự nghiệp y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, ñược cấp kinh 

phí hoạt ñộng từ ngân sách thành phố và mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước theo quy 

ñịnh. Trụ sở ñặt tại Quốc lộ 22, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi.   

Bệnh viện ða khoa khu vực Củ Chi chịu sự quản lý, chỉ ñạo trực tiếp và hướng 

dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của Sở Y tế. 
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ðiều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện ða khoa khu vực Củ Chi  

1. Cấp cứu - Khám bệnh - Chữa bệnh:  

a) Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các bệnh 

viện khác chuyển ñến ñể cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú; 

b) Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy ñịnh của Nhà nước; 

c) Có trách nhiệm giải quyết hầu hết các bệnh tật trong thành phố và các ngành; 

d) Tổ chức giám ñịnh sức khỏe, khám giám ñịnh pháp y khi hội ñồng giám ñịnh 

y khoa thành phố hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu;  

ñ) Chuyển người bệnh lên tuyến trên khi Bệnh viện không ñủ khả năng giải quyết. 

2. ðào tạo cán bộ y tế: 

a) Bệnh viện là cơ sở thực hành ñể ñào tạo cán bộ y tế bậc ñại học và trung học; 

b) Tổ chức ñào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới ñể 

nâng cao trình ñộ chuyên khoa. 

3. Nghiên cứu khoa học về y học: 

a) Tổ chức nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu các ñề tài y học ở cấp Nhà nước, cấp 

Bộ hoặc cấp cơ sở, trú trọng nghiên cứu về y học cổ truyền kết hợp với y học hiện ñại 

và các phương pháp chữa trị không dùng thuốc; 

b) Nghiên cứu, triển khai dịch tễ học cộng ñồng trong công tác chăm sóc sức 

khỏe ban ñầu lựa chọn ưu tiên thích hợp trong ñịa bàn thành phố và các ngành. 

c) Kết hợp với bệnh viện tuyến trên và các bệnh viện chuyên khoa ñầu ngành ñể 

phát triển kỹ thuật của Bệnh viện. 

4. Chỉ ñạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật:  

a) Lập kế hoạch và chỉ ñạo tuyến dưới (Bệnh viện hạng III) thực hiện việc phát 

triển kỹ thuật chuyên môn; 

b) Kết hợp với bệnh viện tuyến dưới thực hiện các chương trình về chăm sóc sức 

khỏe ban ñầu trong ñịa bàn thành phố và các ngành. 

5. Phòng bệnh:  

Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng 

bệnh, phòng dịch. 

6. Hợp tác quốc tế: 
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Hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ngoài nước theo ñúng quy ñịnh của Nhà 

nước. 

7. Quản lý kinh tế y tế: 

a) Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp. Thực hiện 

nghiêm chỉnh các quy ñịnh của Nhà nước về thu, chi tài chính, từng bước thực hiện 

hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh; 

b) Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, ñầu tư 

nước ngoài và của các tổ chức kinh tế khác. 

ðiều 3. Tổ chức bộ máy 

1. Bệnh viện ða khoa khu vực Củ Chi do Giám ñốc phụ trách, có từ hai ñến ba 

Phó Giám ñốc giúp việc Giám ñốc. 

Giám ñốc, Phó Giám ñốc Bệnh viện do Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm 

theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Y tế. 

Trưởng, Phó các Phòng chức năng thuộc Bệnh viện do Giám ñốc Sở Y tế bổ 

nhiệm theo ñề nghị của Giám ñốc Bệnh viện. 

Trưởng, Phó các khoa thuộc Bệnh viện do Giám ñốc Bệnh viện bổ nhiệm sau 

khi có văn bản thỏa thuận của Giám ñốc Sở Y tế. 

2. Các phòng chức năng: 

a) Phòng Tổ chức cán bộ; 

b) Phòng Kế hoạch Tổng hợp; 

c) Phòng Hành chính quản trị;   

d) Phòng Tài chính Kế toán; 

ñ) Phòng ðiều dưỡng; 

e) Phòng Vật tư, thiết bị y tế. 

3. Các khoa:  

a) Khoa Khám bệnh; 

b) Khoa Hồi sức cấp cứu; 

c) Khoa Nội tổng hợp;  

d) Khoa Nội tim mạch; 

ñ) Khoa Ngoại tổng hợp;   
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e) Khoa Ngoại chấn thương thần kinh; 

g) Khoa Thận nhân tạo; 

h) Khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức; 

i) Khoa Phụ sản;  

k) Khoa Nhi; 

l) Khoa Chẩn ñoán hình ảnh; 

m) Khoa Xét nghiệm; 

n) Khoa Dược; 

o) Khoa Chống nhiễm khuẩn; 

p) Liên chuyên khoa Tai mũi họng - Răng hàm mặt - Mắt. 

ðiều 4. Về biên chế của Bệnh viện ða khoa khu vực Củ Chi do Sở Y tế bố trí trên 

cơ sở chỉ tiêu biên chế sự nghiệp y tế do Ủy ban nhân dân thành phố giao hàng năm. 

Căn cứ Quyết ñịnh này và Quyết ñịnh số 1895/1997/Qð-BYT ngày 19 tháng 9 

năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Bệnh viện, Giám ñốc Sở 

Y tế chỉ ñạo việc xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Bệnh viện 

ða khoa khu vực Củ Chi phù hợp với tình hình cụ thể của ñơn vị. 

ðiều 5. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ 

việc thành lập thí ñiểm Trung tâm Y tế huyện Củ Chi tại Quyết ñịnh số 659/Qð-UB 

ngày 23 tháng 11 năm 1991 của Ủy ban nhân dân thành phố.  

ðiều 6. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở Y tế, Giám ñốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ 

quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Giám ñốc Trung tâm 

Y tế huyện Củ Chi, Giám ñốc Bệnh viện ða khoa khu vực Củ Chi chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết ñịnh này./. 

                                  
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài           
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 13/2007/CT-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2007 

CHỈ THỊ  
Về phát ñộng phong trào toàn dân hành ñộng  

“Vì ñường phố không rác” 

 

 

Nhằm triển khai thực hiện Chương trình hành ñộng số 02-Ctr/TU ngày 03 tháng 

01 năm 2006 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 

năm 2004 của Bộ chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ ñẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện ñại hóa ñất nước; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị các sở - ngành, Ủy ban 

nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn, các tổ chức ñoàn thể và các ñơn vị 

liên quan trên ñịa bàn thành phố triển khai thực hiện phong trào toàn dân hành ñộng 

“Vì ñường phố không rác” hướng ñến xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh và 

sạch ñẹp với các nội dung sau ñây: 

1. Mục tiêu của phong trào: Nâng cao nhận thức của người dân thành phố 

trong việc giữ gìn vệ sinh và mỹ quan ñô thị; kêu gọi sự chung sức của các sở - 

ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các tổ chức ñoàn thể, cộng ñồng dân cư 

tham gia làm sạch và giữ gìn vệ sinh ñường phố, khu phố nơi sinh sống, công sở; 

hướng ñến xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh và sạch ñẹp. 

 2. Quy mô thực hiện: Phong trào sẽ ñược triển khai trên ñịa bàn 24 quận - 

huyện cho toàn bộ người dân sống và làm việc trên toàn thành phố, lực lượng tuyên 

truyền viên chính là hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, các Câu lạc bộ “Phụ 

nữ tham gia bảo vệ môi trường”, hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố trên 24 quận 

- huyện và trên các phương tiện thông tin ñại chúng. 

3. Thời gian thực hiện: Phong trào toàn dân hành ñộng “Vì ñường phố không 

rác” sẽ ñược phát ñộng nhân Ngày môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2007 với 

chương trình ñi bộ “Vì ñường phố không rác”; tổ chức sơ kết phong trào vào cuối 

năm 2007 và tổng kết vào Ngày môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2008. 

4. Phối hợp tổ chức: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở 
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- ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, các tổ chức ñoàn thể như: Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc thành phố, Sở Giáo dục và ðào tạo, Sở Giao thông - Công chính, Sở Văn 

hóa và Thông tin, Công an thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Công ty 

Môi trường ñô thị, Công ty Dịch vụ Công ích quận - huyện, các Nghiệp ñoàn rác dân 

lập ñể triển khai chương trình một cách ñồng bộ và hiệu quả theo chức năng của từng 

ñơn vị. 

5. Giải pháp thực hiện:  

- Tăng cường sự lãnh ñạo của các cấp, ñẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao 

nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường cho cộng ñồng. 

- Tăng cường giám sát việc giữ gìn vệ sinh ñô thị, xử lý nghiêm các hành vi gây 

ảnh hưởng ñến việc giữ gìn vệ sinh chung. 

- Tăng cường lắp ñặt thùng rác cho những khu vực trọng ñiểm. 

- Thực hiện thu gom rác ñúng giờ, ñúng nơi quy ñịnh, linh hoạt bố trí thời gian 

thu gom và ñổ rác phù hợp với ñiều kiện từng khu dân cư. 

- Cải tiến trang thiết bị và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ việc thu gom và vận 

chuyển rác. 

- Lồng ghép tiêu chí giữ gìn vệ sinh ñường phố, khu phố vào tiêu chí xây dựng 

khu phố văn hóa ở các quận - huyện. 

- Phát ñộng thực hiện phong trào toàn dân hành ñộng “Vì ñường phố không rác” 

một cách ñồng bộ ñể tăng tính hiệu quả cho chương trình.  

6. Tổ chức thực hiện: 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Phát ñộng thực hiện phong trào toàn dân hành ñộng “Vì ñường phố không rác” 

một cách ñồng bộ ñể tăng tính hiệu quả cho chương trình.  

- Chịu trách nhiệm xây dựng nội dung chương trình phát ñộng, lập kế hoạch tổ 

chức thực hiện; thành lập và tổ chức ra mắt Ban Chỉ ñạo, Ban Tổ chức phong trào. 

- Tổ chức hội nghị triển khai, sơ kết và tổng kết; họp ñịnh kỳ với Ban Chỉ ñạo và 

Ban Tổ chức phong trào. 

- Xây dựng các chương trình tuyên truyền trên các phương tiện thông tin; các 

loại tờ bướm tuyên tuyền và phân phối tài liệu tuyên truyền xuống ñịa phương. 
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- Tổ chức lễ phát ñộng phong trào toàn dân hành ñộng “Vì ñường phố không 

rác” nhân dịp Ngày môi trường thế giới 05 tháng 6. 

- Phối hợp với các ñơn vị tổ chức chỉ ñạo các cấp cơ sở thực hiện; tổ chức các 

ñợt tập huấn, các ñoàn kiểm tra liên ngành và hỗ trợ chuyên môn cho ñịa phương. 

- Chỉ ñạo Công ty Môi trường ñô thị xây dựng kế hoạch tăng cường lắp ñặt 

thùng rác và thu gom rác cho những khu vực trọng ñiểm. 

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố: Chỉ ñạo và ñôn ñốc Ủy ban Mặt trận cấp 

quận - huyện, phường - xã, thị trấn triển khai phong trào; phối hợp với Sở Tài nguyên 

và Môi trường và các ñơn vị khác tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình triển khai thực 

hiện ñịnh kỳ và ñột xuất tại các quận - huyện; dự họp ñịnh kỳ nhằm góp ý xây dựng, 

bổ sung và chỉnh sửa chương trình kịp thời với tình hình thực tế. 

c) Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố: 

- Chỉ ñạo và xây dựng kế hoạch hành ñộng cho các cấp cơ sở, các câu lạc bộ 

“Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường”; tổ chức triển khai thực hiện một cách ñồng bộ 

xuống ñịa bàn theo tinh thần chung của phong trào toàn dân hành ñộng “Vì ñường 

phố không rác”; tổ chức các ñợt tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và theo dõi tiến 

trình thực hiện của các cấp cơ sở nhằm hỗ trợ kịp thời khi có yêu cầu. 

- ðộng viên và khuyến khích các cấp cơ sở chủ ñộng xây dựng kế hoạch chi tiết 

phù hợp với ñiều kiện của từng ñịa phương. 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các ñơn vị liên quan tổ chức thanh 

tra, kiểm tra ñịnh kỳ và ñột xuất tình hình triển khai và duy trì thực hiện tại ñịa 

phương; tham dự họp ñịnh kỳ nhằm góp ý xây dựng, bổ sung và chỉnh sửa chương 

trình kịp thời với tình hình thực tế; tổ chức tập huấn cho ñội ngũ tuyên truyền viên 

nòng cốt của các Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường”. 

d) Hội Cựu chiến binh thành phố: 

- Chỉ ñạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ 

thành phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. 

- Tham dự họp ñịnh kỳ nhằm góp ý xây dựng, bổ sung và chỉnh sửa chương 

trình kịp thời phù hợp với tình hình thực tế; phối hợp thanh tra, kiểm tra ñịnh kỳ và 

ñột xuất tình hình triển khai và duy trì thực hiện tại ñịa phương. 

ñ) Sở Giao thông - Công chính: Chỉ ñạo lực lượng Thanh tra giao thông công 
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chính tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về 

vệ sinh môi trường thành phố; hướng dẫn làm sạch ñẹp các công viên, dán áp phích 

tuyên truyền cho các phương tiện giao thông công cộng. 

e) Sở Văn hóa và Thông tin: Phối hợp tuyên truyền, vận ñộng nhân dân thực 

hiện nếp sống văn minh ñô thị, tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường trên các 

phương tiện thông tin ñại chúng; hỗ trợ treo các tấm panô, áp phích tại các khu vực 

thích hợp. 

g) Sở Giáo dục và ðào tạo: Chỉ ñạo phổ biến phong trào toàn dân hành ñộng “Vì 

ñường phố không rác” xuống các trường học cấp 1, 2, 3 nhằm nâng cao ý thức giữ 

gìn vệ sinh môi trường chung, không ăn uống xả rác trước cổng trường cho học sinh 

và chỉ ñạo dán áp phích tại các trường nói trên. 

h) Công an thành phố: Chỉ ñạo việc xử phạt nghiêm các hành vi gây ảnh hưởng 

ñến giữ gìn vệ sinh chung theo ðiều 9 Nghị ñịnh số 150/2005/Nð-CP ngày 12 tháng 

12 năm 2005 của Chính phủ quy ñịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an 

ninh và trật tự, an toàn xã hội nhằm tăng tính hiệu quả cho phong trào; phối hợp tham 

gia các ñợt thanh tra, kiểm tra liên ngành. 

i) Ủy ban nhân dân các quận - huyện: 

- Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ ñạo các ban ngành, ñoàn thể xây dựng 

và triển khai kế hoạch hành ñộng “Vì ñường phố không rác” phù hợp với ñặc ñiểm 

của ñịa phương. 

- Xây dựng và ñăng ký mô hình ñiểm; tổ chức các hoạt ñộng hưởng ứng phong 

trào hành ñộng “Vì ñường phố không rác”. 

- Tăng cường xử lý các hành vi gây ảnh hưởng ñến việc giữ gìn vệ sinh chung 

như: vứt bỏ rác, phóng uế bừa bãi,… theo ðiều 9 Nghị ñịnh số 150/2005/Nð-CP 

ngày 12 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ. 

- Chỉ ñạo các Công ty Dịch vụ công ích và các Nghiệp ñoàn rác dân lập phối 

hợp với ñịa phương thực hiện việc thu gom rác có hiệu quả, lắp ñặt và bổ sung thùng 

rác trên những khu vực thích hợp. 

- Báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện theo yêu cầu. 

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở - ngành, ñoàn thể và Ủy ban nhân 

dân các quận - huyện chủ ñộng phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình 

hành ñộng “Vì ñường phố không rác”. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách 
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nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và ñôn ñốc các ngành, các cấp, các tổ chức và cá nhân 

thực hiện nghiêm Chỉ thị này; tổng hợp, báo cáo kết quả, những khó khăn vướng mắc 

ñịnh kỳ hoặc ñột xuất cho Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trong quá trình 

triển khai thực hiện./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH  
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Hữu Tín 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 81/2007/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH 
Về thành lập Bệnh viện quận Tân Phú  

trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 

2005 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về y tế ở 

ñịa phương;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 1895/1997/Qð-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chế Bệnh viện; 

Xét ñề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú tại Tờ trình số 16/TTr-

UBND ngày 04 tháng 5 năm 2007; của Giám ñốc Sở Y tế tại Công văn số 2649/SYT-

TCCB ngày 10 tháng 5 năm 2007 và của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 

393/TTr-SNV ngày 24 tháng 5 năm 2007,  

 

QUYẾT  ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay thành lập Bệnh viện quận Tân Phú trực thuộc Ủy ban nhân dân 

quận Tân Phú trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm Y tế quận Tân Phú. Bệnh viện quận 

Tân Phú là ñơn vị sự nghiệp y tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, ñược cấp 

kinh phí hoạt ñộng và mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước theo quy ñịnh. Trụ sở ñặt tại 

số 34 ñường Trần Văn Giáp, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú.   

Bệnh viện quận Tân Phú chịu sự quản lý, chỉ ñạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân 

quận Tân Phú và hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của Sở Y tế. 
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ðiều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện quận Tân Phú 

1. Cấp cứu - Khám bệnh - Chữa bệnh:  

a) Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các cơ sở y 

tế chuyển ñến ñể cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú; 

b) Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy ñịnh của Nhà nước; 

c) Có trách nhiệm giải quyết toàn bộ bệnh thông thường về nội khoa và các 

trường hợp cấp cứu về ngoại khoa; 

d) Tổ chức giám ñịnh sức khỏe khi có yêu cầu; 

ñ) Tổ chức chuyển người bệnh lên tuyến trên khi vượt quá khả năng của Bệnh 

viện. 

2. ðào tạo cán bộ y tế: 

a) Bệnh viện là cơ sở thực hành cho các trường, lớp trung học y tế; 

b) Tổ chức ñào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và cơ sở y tế tuyến 

dưới ñể nâng cao trình ñộ chuyên môn và kỹ năng quản lý chăm sóc sức khỏe ban ñầu. 

3. Nghiên cứu khoa học về y học: 

a) Tổ chức tổng kết, ñánh giá các ñề tài và chương trình về chăm sóc sức khỏe 

ban ñầu; 

b) Tham gia các công trình nghiên cứu về y tế cộng ñồng và dịch tễ học trong 

công tác chăm sóc sức khỏe ban ñầu; 

c) Nghiên cứu áp dụng y học cổ truyền và phương pháp chữa bệnh không dùng 

thuốc. 

4. Chỉ ñạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật: 

a) Lập kế hoạch và chỉ ñạo y tế cơ sở thực hiện các phác ñồ chẩn ñoán và ñiều 

trị; 

b) Tổ chức chỉ ñạo các phường thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban ñầu 

và thực hiện các chương trình y tế ở ñịa phương. 

5. Phòng bệnh: 

a) Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng 

bệnh, phòng dịch; 

b) Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho cộng ñồng. 
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6. Hợp tác quốc tế: 

Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức và cá nhân ngoài nước theo 

quy ñịnh của Nhà nước. 

7. Quản lý kinh tế y tế: 

a) Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn kinh 

phí; 

b) Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, ñầu tư 

nước ngoài, và các tổ chức kinh tế; 

c) Thực hiện nghiêm chỉnh các quy ñịnh của Nhà nước về thu, chi ngân sách của 

bệnh viện.  

ðiều 3. Tổ chức bộ máy của Bệnh viện quận Tân Phú 

1. Bệnh viện quận Tân Phú do Giám ñốc phụ trách, có từ hai ñến ba Phó Giám 

ñốc giúp việc Giám ñốc. 

Giám ñốc, Phó Giám ñốc Bệnh viện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú 

bổ nhiệm theo ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận. 

Giám ñốc Bệnh viện quận Tân Phú quyết ñịnh bổ nhiệm Trưởng, Phó các khoa, 

phòng trực thuộc Bệnh viện. 

2. Các phòng chức năng: 

a) Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị; 

b) Phòng Kế hoạch tổng hợp và ðiều dưỡng;   

c) Phòng Tài chính - Kế toán. 

3. Các khoa:  

a) Khoa Khám bệnh; 

b) Khoa Hồi sức cấp cứu; 

c) Khoa Nội - Nhiễm;  

d) Khoa Ngoại tổng hợp;   

ñ) Khoa Phụ sản; 

e) Khoa Nhi; 

g) Khoa Giải phẫu bệnh; 
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h) Khoa Mắt; 

i) Khoa Tai - Mũi - Họng; 

k) Khoa Răng - Hàm - Mặt 

l) Khoa Chẩn ñoán hình ảnh; 

m) Khoa Y học cổ truyền - Vật lý trị liệu; 

n) Khoa Dược; 

o) Khoa Chống nhiễm khuẩn; 

p) Khoa Dinh dưỡng; 

q) Khoa Xét nghiệm. 

ðiều 4. Về biên chế của Bệnh viện quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân quận Tân 

Phú bố trí trên cơ sở chỉ tiêu biên chế sự nghiệp y tế do Ủy ban nhân dân thành phố 

giao hàng năm. 

Căn cứ Quyết ñịnh này và Quyết ñịnh số 1895/1997/Qð-BYT ngày 19 tháng 9 

năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Quy chế Bệnh viện, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận Tân Phú chỉ ñạo việc xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

ñộng của Bệnh viện quận Tân Phú, phù hợp với tình hình cụ thể tại ñịa phương. 

ðiều 5. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ 

Quyết ñịnh số 08/2004/Qð-UB ngày 03 tháng 02 năm 2004 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về cho phép thành lập Trung tâm Y tế quận Tân Phú. 

ðiều 6. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở Y tế, Giám ñốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ 

quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, Giám ñốc Trung tâm 

Y tế quận Tân Phú, Giám ñốc Bệnh viện quận Tân Phú chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết ñịnh này./. 

                                                                      
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài          
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 82/2007/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH 
Về thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng quận Tân Phú 

trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Tân Phú  
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 

2005 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về y tế ở 

ñịa phương;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 26/2005/Qð-BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Trung tâm Y tế Dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Xét ñề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú tại Tờ trình số 16/TTr-

UBND ngày 04 tháng 5 năm 2007; của Giám ñốc Sở Y tế tại Công văn số 2649/SYT-

TCCB ngày 10 tháng 5 năm 2007 và của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 

393/TTr-SNV ngày 24 tháng 5 năm 2007,  
 

QUYẾT  ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay thành lập Trung tâm Y tế Dự phòng quận Tân Phú trực thuộc Ủy 

ban nhân dân quận Tân Phú trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm Y tế quận Tân Phú. 

Trung tâm Y tế Dự phòng quận Tân Phú là ñơn vị sự nghiệp y tế, có tư cách pháp 

nhân, có con dấu riêng, ñược cấp kinh phí hoạt ñộng và mở tài khoản ở Kho bạc Nhà 

nước theo quy ñịnh. Trụ sở chính ñặt tại số 34 ñường Trần Văn Giáp, phường Hiệp 

Tân, quận Tân Phú (trụ sở tạm ñặt tại số 01B ñường Thống Nhất, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú). 
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Trung tâm Y tế Dự phòng quận Tân Phú chịu sự quản lý, chỉ ñạo trực tiếp của 

Ủy ban nhân dân quận Tân Phú và hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của Sở Y tế. 

ðiều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Y tế Dự phòng 

quận Tân Phú 

1. Chức năng: 

Trung tâm Y tế Dự phòng quận Tân Phú có chức năng triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng, 

chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền 

thông giáo dục sức khỏe trên ñịa bàn quận. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:  

a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về 

y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh 

thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên cơ sở 

kế hoạch của thành phố và tình hình thực tế trên ñịa bàn quận trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt.  

b) Tổ chức thực hiện các hoạt ñộng sau:    

- Triển khai thực hiện các hoạt ñộng chuyên môn, kỹ thuật về phòng chống dịch, 

bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn thương tích, sức khỏe lao ñộng và bệnh 

nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, 

dinh dưỡng cộng ñồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe 

theo phân cấp và theo quy ñịnh của pháp luật; 

- Trực tiếp quản lý, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt 

ñộng thuộc lĩnh vực phụ trách và khám chữa bệnh thông thường ñối với các trạm y tế 

phường, các cơ sở y tế trên ñịa bàn; 

- Tham gia ñào tạo, ñào tạo lại, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên 

môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế thuộc ñơn vị mình và nhân 

viên y tế phường; 

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, 

kỹ thuật về lĩnh vực liên quan; 

- Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu 

y tế quốc gia và các dự án khác ñược Sở Y tế phân công; 

- Thực hiện quản lý cán bộ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật ñối với công chức, 
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viên chức và quản lý tài chính, tài sản của ñơn vị theo quy ñịnh của pháp luật; 

- Thực hiện các chế ñộ thống kê, báo cáo theo quy ñịnh của pháp luật; 

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám ñốc Sở Y tế và Ủy ban nhân 

dân quận Tân Phú giao. 

ðiều 3. Về tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế Dự phòng quận Tân Phú 

1. Trung tâm Y tế Dự phòng quận Tân Phú do Giám ñốc quản lý có từ hai ñến 

ba Phó Giám ñốc giúp việc Giám ñốc. 

Giám ñốc, Phó Giám ñốc Trung tâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú 

bổ nhiệm theo ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận Tân Phú. 

Giám ñốc Trung tâm Y tế Dự phòng quận Tân Phú quyết ñịnh bổ nhiệm Trưởng, 

Phó các khoa, phòng và Trạm Y tế phường. 

2. Các phòng chức năng, nghiệp vụ gồm:  

a) Phòng Tổ chức - Hành chính quản trị; 

b) Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

c) Phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe. 

3. Các khoa chuyên môn gồm: 

a) Khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS; 

b) Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm; 

c) Khoa Y tế công cộng; 

d) Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản; 

ñ) Khoa Xét nghiệm; 

e) Khoa Dược; 

g) Khoa Tham vấn hỗ trợ cộng ñồng;  

h) Liên chuyên khoa Lao, Tâm thần, Da liễu. 

ðiều 4. Về biên chế, ñịnh mức lao ñộng và kinh phí hoạt ñộng của Trung tâm Y 

tế Dự phòng quận Tân Phú thực hiện theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 26/2005/Qð-

BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành “Quy ñịnh chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế Dự phòng huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh” và do Ủy ban nhân dân thành phố giao theo chỉ 

tiêu biên chế sự nghiệp y tế quận Tân Phú hàng năm. 
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Căn cứ Quyết ñịnh này và Quyết ñịnh số 26/2005/Qð-BYT ngày 09 tháng 9 

năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú chỉ ñạo 

việc xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Trung tâm Y tế Dự 

phòng quận Tân Phú phù hợp với tình hình cụ thể tại ñịa phương. 

ðiều 5. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.  

ðiều 6. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở Y tế, Giám ñốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ 

quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, Giám ñốc Trung tâm 

Y tế quận Tân Phú, Giám ñốc Trung tâm Y tế Dự phòng quận Tân Phú chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

                                                                      
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài          
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 2425/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH 
Về phê duyệt ñề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế  

công nghiệp - phát triển công nghiệp hiệu quả cao trên  

ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2006 - 2010 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 188/2004/Qð-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố ñến năm 

2010, tầm nhìn ñến năm 2020; 

Căn cứ Chương trình hành ñộng thực hiện Nghị quyết của ðại hội ðảng bộ 

thành phố Hồ Chí Minh lần VIII; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 164/2006/Qð-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2006, của Ủy 

ban nhân dân thành phố về phê duyệt ðề cương Chương trình chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế công nghiệp trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2006 - 2010; 

Xét Tờ trình số 519/TTr-SCN ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Giám ñốc Sở 

Công nghiệp về phê duyệt ðề án Chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp - phát triển 

công nghiệp hiệu quả cao trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2006 - 2010, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Phê duyệt ðề án Chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp - phát triển 

công nghiệp hiệu quả cao trên ñịa bàn thành phố giai ñoạn 2006 - 2010, với các nội 

dung chính như sau: 
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Phần I 

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ CÔNG NGHIỆP - PHÁT TRIỂN  

CÔNG NGHIỆP HIỆU QUẢ CAO TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ  

GIAI ðOẠN 2006 - 2010 

 

1. Quan ñiểm và mục tiêu của ngành công nghiệp:  

1.1. Quan ñiểm: 

- Phát triển thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố công nghiệp vào năm 

2015 - 2017, là trung tâm công nghiệp, giữ vai trò ñầu tàu của Vùng kinh tế trọng 

ñiểm phía Nam và của cả nước.  

- Phát triển mạnh các ngành công nghiệp ñang là thế mạnh, có khả năng cạnh 

tranh, thị trường trong nước và xuất khẩu; ưu tiên phát triển các ngành có hàm lượng 

chất xám, công nghệ cao ñể nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm công 

nghiệp trong ñiều kiện hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.  

- ðẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu công nghiệp của thành phố theo hướng ưu 

tiên và tập trung phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng tri thức và công 

nghệ cao, có lợi thế cạnh tranh, ñặc biệt là các ngành: ñiện tử - công nghệ thông tin, 

cơ khí, hóa chất - nhựa cao su, chế biến tinh lương thực thực phẩm và các ngành công 

nghiệp phụ trợ. 

- Tăng cường hợp tác kinh tế với khu vực và quốc tế, thu hút mạnh mẽ ñầu tư 

nước ngoài, khai thác các nguồn vốn trong nhân dân ñể phát triển công nghiệp. 

- Phát triển công tác ñào tạo, nâng cao năng lực quản lý, chuẩn bị nguồn nhân 

lực trình ñộ cao cho quá trình phát triển công nghiệp và chủ ñộng tham gia vào quá 

trình phân công lao ñộng khu vực và quốc tế. 

- Quy hoạch lại, sắp xếp, ñiều chỉnh các khu, cụm công nghiệp tập trung trên ñịa 

bàn theo hướng chuyên môn hóa và hợp tác hóa, tập trung xây dựng một số khu công 

nghiệp chuyên ngành.  

Phân bổ hợp lý công nghiệp trong một không gian kinh tế thống nhất với toàn 

Vùng kinh tế trọng ñiểm phía Nam trên cơ sở lợi thế của từng ñịa phương, gắn với 

bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng.  

- Di dời các cơ sở công nghiệp sử dụng nhiều lao ñộng giản ñơn, gây ô nhiễm 

môi trường ñến vùng quy hoạch ở ngoại thành và vùng lân cận. 
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1.2. ðịnh hướng phát triển công nghiệp thành phố:  

- Chuyển dịch cơ cấu: Công nghiệp trên ñịa bàn sẽ phải chuyển dịch mạnh theo 

hướng tăng nhanh các ngành công nghiệp công nghệ kỹ thuật cao, giá trị sản phẩm 

lớn, có hàm lượng tri thức, tỷ lệ giá trị tăng thêm cao như các ngành: ñiện tử - công 

nghệ thông tin, cơ khí, hóa chất - nhựa cao su - công nghệ sinh học, chế biến tinh 

lương thực thực phẩm và ngành công nghiệp phụ trợ. 

Giai ñoạn 2006 - 2010, công nghiệp thành phố sẽ bớt dần các ngành công 

nghiệp thâm dụng lao ñộng, trình ñộ thấp và dựa chủ yếu vào nguồn tài nguyên thiên 

nhiên của các vùng xung quanh.  

Chuyển ñổi cơ bản về chất các ngành công nghiệp của thành phố, tạo dựng 

nhiều thương hiệu sản phẩm trên thị trường khu vực và thế giới, ñưa thành phố trở 

thành thành phố công nghiệp vào năm 2015 - 2017.  

- Phân bố lại các cơ sở sản xuất: trong giai ñoạn ñến 2010 ñịnh hướng không 

phát triển thêm các khu công nghiệp tổng hợp. Tập trung rà soát, sắp xếp các khu 

công nghiệp hiện có theo hướng củng cố, lấp ñầy, sử dụng hiệu quả diện tích ñã ñược 

cấp và ñảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường sinh thái.  

Tập trung xây dựng một vài khu công nghiệp chuyên ngành như khu công 

nghiệp cơ khí chế tạo máy, khu công nghệ cao, khu công nghiệp hóa chất, khu công 

nghiệp dệt may, da giày... ñể tạo ñiều kiện thuận lợi phát triển các ngành công nghệ 

cao cũng như di dời các ngành công nghiệp ô nhiễm, sử dụng nhiều lao ñộng giản 

ñơn ñến những khu ñô thị mới, dãn bớt mật ñộ công nghiệp tại khu vực trung tâm 

thành phố.  

- ðổi mới doanh nghiệp: ðối với các doanh nghiệp hiện có, cần tăng cường và 

ñẩy mạnh việc ñầu tư chiều sâu, ứng dụng khoa học công nghệ mới, ñổi mới sản 

phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của việc sản xuất kinh doanh. Riêng ñối với 

các doanh nghiệp Nhà nước, cần ñẩy mạnh việc sắp xếp tổ chức lại theo hướng cổ 

phần hóa, bán, khoán, cho thuê, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tập trung nguồn vốn 

ñể phát triển các ngành công nghiệp trọng ñiểm. 

- Liên kết trong Vùng kinh tế trọng ñiểm phía Nam: Công nghiệp trên ñịa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh cần có sự phối hợp với các ñịa phương xung quanh trong 

phát triển nhằm hạn chế tình trạng cục bộ, ñầu tư chồng chéo, cạnh tranh không lành 

mạnh làm triệt tiêu nội lực phát triển của các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng ñiểm phía 

Nam. Phát triển công nghiệp dựa vào thế mạnh, tiềm năng và nguồn lực ñặc thù của 

các ñịa phương trong Vùng kinh tế trọng ñiểm phía Nam.  
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- Tổng nhu cầu ñất dành cho phát triển công nghiệp trên ñịa bàn: 14.900ha (theo 

Quyết ñịnh số 188/2004/Qð-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ).  

* Diện tích ñất dành cho các khu công nghiệp, khu chế xuất tập trung: 7.000ha; 

* Diện tích ñất dành cho phát triển các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 

1.900ha;  

* Diện tích ñất dành cho kho bãi: 4.000ha; 

* Diện tích ñất của các công trình kỹ thuật ñiện, nước: 2.000ha.  

1.3. Mục tiêu của ngành công nghiệp thành phố giai ñoạn 2006 - 2010: 

a) Tốc ñộ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp và tốc ñộ tăng trưởng giá trị 

gia tăng trong sản xuất công nghiệp thành phố ñến năm 2010 so với cả nước: 

Mục tiêu phấn ñấu ñến 2010  
Chỉ tiêu ðơn vị 

Thành phố Cả nước 

Tốc ñộ tăng trưởng giá trị sản xuất 
công nghiệp 

% 12 - 13 15 - 16 

Tốc ñộ tăng trưởng giá trị gia tăng 
trong sản xuất công nghiệp 

% 13 10,2 

 

b) Tổng vốn, tỷ trọng ñầu tư, giá trị sản xuất công nghiệp trên ñịa bàn - tỷ trọng 

giá trị sản xuất công nghiệp thành phố so với cả nước.  
 

Chỉ tiêu ðơn vị 
Giai ñoạn              

2006 - 2010  

Tổng vốn ñầu tư xã hội trên ñịa bàn tỷ USD 26 - 28   

Trong ñó ñầu tư cho công nghiệp  tỷ USD 9,2 - 11,8  

Tỷ trọng vốn ñầu tư cho công nghiệp so với 
tổng vốn ñầu tư xã hội trên ñịa bàn 

% 35 - 42  

Tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp thành 
phố so với cả nước  

% 28 - 32,6   

Tỷ trọng giá trị hàng công nghiệp xuất khẩu so 
tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố 
(không kể dầu thô)  

% 75 - 80  

c) Cơ cấu và tốc ñộ tăng trưởng của các ngành công nghiệp thành phố ñến năm 

2010 (giá so sánh 1994) 
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Chỉ tiêu 
ðơn 

vị 

Tốc ñộ 
tăng 

trưởng 

Tỷ trọng so 
với toàn 
ngành 

Ngành ñiện tử - công nghệ thông tin % 28 - 30 7 

Ngành cơ khí % 20 20 

Ngành hóa chất - nhựa cao su % 15 20 

Ngành chế biến tinh lương thực - thực phẩm % 7 17 

Ngành dệt may, da giày % 12 12 - 13  
 

2. ðịnh hướng phát triển các ngành công nghiệp trọng ñiểm: 

(1) Ngành ñiện tử - công nghệ thông tin: Tập trung ưu tiên cao các ngành sản xuất 

linh kiện phụ tùng, các sản phẩm ñiện tử gia dụng và công nghiệp, ñiện tử viễn thông, máy 

tính, các phần mềm xuất khẩu, các dịch vụ ñiện tử - tin học, dịch vụ trực tuyến ña 

truyền thông, nghiên cứu và phát triển và ñào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 

(2) Ngành cơ khí: Tập trung ưu tiên cao các ngành 

- Các sản phẩm máy công cụ như máy cắt gọt kim loại, máy rèn dập, máy gia 

công các loại, máy công cụ chuyên dùng ñể trang bị cho ngành cơ khí, theo hướng tự 

ñộng hóa. 

- Các sản phẩm cơ khí chính xác như ñồng hồ ño các loại, thiết bị dụng cụ y tế, 

kính mắt, cân bàn.  

- Các sản phẩm ô tô các loại, ñóng tàu các loại và ñộng cơ quạt ñiện, xe máy, bếp 

gas, tủ lạnh, máy ñiều hòa, máy giặt, bếp ñiện, máy nước nóng, ñồ dùng dân dụng…  

- Sản xuất các loại kết cấu kim loại, thiết bị có thiết kế và kết cấu khác nhau như 

cấu kiện thép cho xây dựng, tấm lợp kim loại, các loại bồn thùng, bể chứa bằng kim 

loại, các loại dụng cụ phục vụ xây dựng, phục vụ nông nghiệp, công nghiệp chế biến. 

- Sản xuất trang thiết bị ñiện, cơ - ñiện tử,  robot công nghiệp,… 

(3) Ngành hóa chất - nhựa cao su: Tập trung ưu tiên sản xuất các ngành: 

- Công nghệ sinh học phục vụ lĩnh vực hóa dược, công nghệ chế biến, nông 

nghiệp như sản xuất dược liệu, bào chế thuốc, men vi sinh, phân bón vi sinh, thuốc 

trừ sâu vi sinh,… 

- Hóa chất phục vụ công nghiệp như sản xuất pin, ắc quy như chì hoàn nguyên, 

bột kẽm dioxyt mangan ñiện giải và sản xuất các loại pin ắc quy cao cấp. Các sản 

phẩm trung gian từ hóa dầu,… 
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- Vật liệu mới, chất dẻo, nhựa, cao su kỹ thuật cao, các loại sản phẩm như săm 

lốp ôtô, xe máy và các sản phẩm cao su kỹ thuật cao, bao bì các loại, vật liệu xây 

dựng, sản phẩm gia dụng,… 

-  Hóa chất phục vụ chế biến hương liệu, hóa mỹ phẩm, chất tẩy rửa,…   

(4) Chế biến tinh lương thực - thực phẩm: Tập trung ñầu tư chiều sâu nhằm 

năng cao chất lượng và giá trị sản phẩm (tinh chế nông sản dựa trên ứng dụng công 

nghệ sinh học) giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thực hiện tốt chương trình di dời và 

phát triển ñến các vùng quy hoạch.  

Phát triển các ngành ñang là thế mạnh như: công nghiệp rượu bia nước giải khát, 

chế biến sữa, chế biến thịt, chế biến dầu thực vật, chế biến bánh kẹo, chế biến thủy - 

hải sản, chế biến thức ăn nhanh.  

Cùng với việc ưu tiên phát triển 4 ngành công nghiệp có hiệu quả cao, ñịnh 

hướng phát triển một số ngành công nghiệp như: 

(5) Ngành công nghiệp dệt may: Tập trung phát triển khâu thiết kế - tạo mẫu, 

xây dựng thương hiệu; giảm tỷ lệ sản xuất gia công trong ngành này; tăng cường ñầu 

tư chiều sâu ñể sản xuất các sản phẩm cao cấp có hàm lượng sáng tạo và giá trị gia 

tăng cao như sợi chải kỹ chỉ số cao, vải dệt thoi khổ rộng chất lượng cao, vải dệt kim 

khổ rộng, công nghệ nhuộm, xử lý hoàn tất hoàn chỉnh, in vải kỹ thuật số, quần áo 

thời trang, veston, complet, jean và các mặt hàng nguyên phụ liệu.   

(6) Ngành công nghiệp da giày: Tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu phát triển  

thiết kế - tạo mẫu, xây dựng thương hiệu phát triển thị trường; giảm tỷ lệ sản xuất gia 

công trong ngành này; tăng cường ñầu tư chiều sâu ñể sản xuất các sản phẩm cao cấp 

có hàm lượng sáng tạo và giá trị gia tăng cao như: giày thể thao, giày da, cặp, vali túi 

xách cao cấp các loại.   

(7) Ngành sản xuất ñồ gỗ, thủ công - mỹ nghệ: Tập trung phát triển khâu thiết 

kế - tạo mẫu, xây dựng thương hiệu; phát triển các sản phẩm gỗ xuất khẩu chế biến từ 

gỗ nhân tạo, rừng trồng, chế biến các sản phẩm gỗ tinh chế có giá trị cao và ñồ thủ 

công - mỹ nghệ. 

(8) Ngành sản xuất vật liệu xây dựng: Không mở rộng sản xuất mà chỉ phát 

huy các cơ sở sản xuất hiện có, nghiên cứu các mặt hàng vật liệu mới, vật liệu nhẹ, 

compozit. Bố trí lại sản xuất (gạch nung, xi măng, gốm sứ vệ sinh) phù hợp với tiêu 

chuẩn môi trường, quy hoạch của thành phố. 

(9) Ngành luyện kim: ðịnh hướng chung là trên ñịa bàn trong tương lai sẽ 
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không xây dựng thêm các nhà máy nấu, luyện thép; hạn chế phát triển thêm các cơ sở 

sản xuất phải xử lý bề mặt sản phẩm bằng hóa chất như xi mạ kim loại, tráng và phủ 

sơn, chất dẻo, ... có nguy cơ gây ô nhiễm cao. Thúc ñẩy ñầu tư ñổi mới công nghệ và 

thiết bị sản xuất. Trong tương lai trên ñịa bàn chỉ duy trì các cơ sở sản xuất của ngành 

ñảm bảo ñủ ñiều kiện an toàn cho môi trường. 

(10) Ngành ñiện: Tập trung ñẩy nhanh xây dựng các dự án lưới truyền tải 110, 

220 kV. Xây dựng các mạch 500 kV, 220 kV và 110 kV từ ngoại ô vào thành phố ñể 

hỗ trợ, tạo khả năng an toàn cung cấp ñiện cao cho thành phố. Phát triển ñồng bộ lưới 

phân phối với lưới truyền tải. ðịnh hướng ñưa về cấp ñiện áp chuẩn 22 kV. Sử dụng 

cáp ngầm trung áp tại các khu vực trung tâm thành phố, khu ñô thị mới. Phấn ñấu 

ñiện bình quân ñầu người ñến năm 2010 ñạt 3.225 kWh/người/năm (năm 2005 là 

1.970 kWh/người/năm). 

(11) Ngành cấp, thoát nước và môi trường: Cải tạo và phát triển mạng lưới 

phân phối ñáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất và sinh hoạt của thành phố. phấn ñấu 

ñến năm 2010 ñáp ứng nhu cầu cấp nước là 2,44 triệu m3/ngày (năm 2005 là 1,78 

triệu m3/ngày). Xây dựng, hoàn chỉnh và vận hành hệ thống xử lý nước thải, chất thải 

tại các khu công nghiệp, khu chế xuất của thành phố.  

Các dự án ñầu tư chủ yếu của ngành công nghiệp trên ñịa bàn thành phố ñược nêu 

trong ñề án và ñược chuẩn xác trong quy hoạch chi tiết các chuyên ngành công nghiệp. 

 

Phần II 

GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THỰC HIỆN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU 

NGÀNH CÔNG NGHIỆP - PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HIỆU QUẢ CAO 
 

1. Các giải pháp về quy hoạch:  

- Hoàn thiện và triển khai quy hoạch chi tiết các ngành công nghiệp trọng ñiểm 

trên ñịa bàn như: ñiện tử - công nghệ thông tin, cơ khí, hóa chất, chế biến tinh lương 

thực - thực phẩm, phát triển công nghiệp phụ trợ và hợp tác tỉnh.  

- Xây dựng và hoàn chỉnh quy hoạch phát triển ñiện lực 24 quận - huyện trên 

ñịa bàn.   

- Rà soát và ban hành quy hoạch ñiều chỉnh các khu, cụm công nghiệp trên ñịa 

bàn làm căn cứ bố trí các dự án ñầu tư mới.  

2. Giải pháp hỗ trợ thông tin ñầu tư: 

Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin công nghiệp nhằm hỗ trợ các doanh 
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nghiệp và nhà ñầu tư trong các lĩnh vực như: nguồn cung cấp nguyên liệu, máy móc 

thiết bị, lao ñộng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp. 

3. Hỗ trợ trong quản lý:  

- Xây dựng và triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực cho các ngành 

công nghiệp trọng ñiểm.  

- ðào tạo nâng cao kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho các doanh nghiệp. 

ðẩy mạnh xã hội hóa công tác ñào tạo nghề.  

- ðánh giá thực trạng công nghệ của các ngành công nghiệp và ñề xuất các cơ 

chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ñổi mới công nghệ,... 

4. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về tư vấn thiết kế mẫu, ñổi mới công 

nghệ:  

- ðầu tư chiều sâu, nâng cấp các trung tâm tư vấn, thiết kế, nghiên cứu ứng dụng 

công nghệ mới, tiên tiến. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình nâng cao năng suất - chất lượng và 

hội nhập. Tập trung và ưu tiên các khoản chi ngân sách Nhà nước cho các hoạt ñộng 

nghiên cứu, thu hút ñầu tư ñối với các dự án thuộc các ngành công nghiệp trọng ñiểm 

và công nghiệp phụ trợ. Xây dựng và ñưa vào hoạt ñộng Quỹ phát triển công nghiệp 

và khuyến công của thành phố. 

- Xây dựng Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về tư vấn thiết kế mẫu, ñổi mới 

công nghệ, gắn liền thị trường và xúc tiến thương mại. Thường xuyên tổ chức hội nghị, 

hội thảo xúc tiến, kêu gọi ñầu tư ở trong và ngoài nước, kết hợp công tác xúc tiến 

thương mại với tìm hiểu thâm nhập thị trường, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới. 

Các giải pháp khác: 

- Xây dựng và phát triển các loại thị trường như: thị trường khoa học công nghệ, 

thị trường vốn, thị trường lao ñộng,...  

- Tăng cường ñầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành, thí nghiệm,.. cho các 

trường, trung tâm ñào tạo. ðổi mới, nâng cao chất lượng ñào tạo, dạy nghề lao ñộng 

phù hợp với nhu cầu thực tế và tiến trình công nghiệp hóa, hiện ñại hóa của thành phố. 

- Tiếp tục phát huy công tác cải cách hành chính, tạo ñiều kiện thuận lợi thu hút 

các nhà ñầu tư.  

- Xây dựng danh mục các dự án khuyến khích ñầu tư, chính sách ưu ñãi ñầu tư 

ñối với các ngành công nghiệp trọng ñiểm. 
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- ðẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện các cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, hệ thống 

kho bãi, thông tin liên lạc viễn thông.  

5. Tổ chức thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp chuyển dịch cơ cấu công nghiệp: 

- Thành lập Ban chỉ ñạo và Tổ chuyên viên nhằm xây dựng và triển khai thực 

hiện ñề án. 

- Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt ñộng.  

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ñề án. 

Các chương trình, ñề án phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp theo 

hướng ưu tiên phát triển công nghiệp hiệu quả cao trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh giai ñoạn 2006 - 2010 như sau: 

(1) Xây dựng Quy hoạch phát triển ngành cơ khí ñến năm 2010, tầm nhìn 

ñến năm 2020 

- Cơ quan chủ trì: Sở Công nghiệp. ðơn vị phối hợp: Viện NC CLCS CN, các Sở 

- ngành, Ban Quản lý các Khu chế xuất - Khu công nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp 

thành phố. 

- Người chủ trì: Ông Tôn Quang Trí, Phó Giám ñốc Sở Công nghiệp. 

- Thời gian thực hiện: 2006 - 2007. 

(2) Xây dựng Quy hoạch phát triển ngành hóa chất ñến năm 2010, tầm nhìn 

ñến năm 2020 

- Cơ quan chủ trì: Sở Công nghiệp. ðơn vị phối hợp: Viện NC CLCS CN, các Sở 

- ngành, Ban quản lý các Khu chế xuất - Khu công nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp 

thành phố. 

- Người chủ trì: Bà Quách Tố Dung, Phó Giám ñốc Sở Công nghiệp. 

- Thời gian thực hiện: 2006 - 2007. 

(3) Xây dựng Quy hoạch phát triển ngành ñiện tử - công nghệ thông tin ñến 

năm 2010, tầm nhìn ñến năm 2020 

- Cơ quan chủ trì: Sở Bưu chính, Viễn thông.  

- Người chủ trì: Ông Hoàng Lê Minh, Phó Giám ñốc Sở Bưu chính, Viễn thông. 

- Thời gian thực hiện: 2007. 

(4) Xây dựng Quy hoạch phát triển ngành chế biến tinh lương thực - thực 

phẩm ñến năm 2015, tầm nhìn ñến năm 2020 
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- Cơ quan chủ trì: Sở Công nghiệp. ðơn vị phối hợp: Viện NC CLCS CN, các Sở 

- ngành, Ban Quản lý các Khu chế xuất - Khu công nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp 

thành phố. 

- Người chủ trì: Bà Quách Tố Dung, Phó Giám ñốc Sở Công nghiệp. 

- Thời gian thực hiện: 2007 - 6/2008. 

(5) Xây dựng Quy hoạch phát triển ñiện lực 24 quận - huyện 

- Cơ quan chủ trì: Sở Công nghiệp. ðơn vị phối hợp: Viện Năng lượng (Tập 

ñoàn ðiện lực Việt Nam), các Sở - ngành, các quận - huyện, Cty ðiện lực thành phố.  

- Người chủ trì: Ông Nguyễn Văn Lai, Giám ñốc Sở Công nghiệp. 

- Thời gian thực hiện: 2006 - 6/2008.  

(6) Thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp phụ trợ và hợp tác tỉnh 

về công nghiệp 

- Cơ quan chủ trì: Sở Công nghiệp. 

- Người chủ trì: Ông Nguyễn Văn Lai, Giám ñốc Sở Công nghiệp. 

- Thời gian thực hiện: 2006 - 6/2008.   

(7) Chương trình cung cấp thông tin về lĩnh vực công nghiệp phục vụ doanh 

nghiệp và các nhà ñầu tư 

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Doanh nghiệp Công nghiệp (Sở 

Công nghiệp). ðơn vị phối hợp: các Sở - ngành, Cục Thống kê thành phố, Hiệp hội 

Doanh nghiệp thành phố, các Trung tâm khác. 

- Người chủ trì: Ông Nguyễn Trung Luân, Giám ñốc Trung tâm. 

- Thời gian thực hiện: 2006 - 6/2008.  

(8) Chương trình phát triển nguồn nhân lực cho các ngành trọng yếu trên 

ñịa bàn (gồm các ngành cơ khí, ñiện tử - công nghệ thông tin và hóa chất) 

- Cơ quan chủ trì: Trường TH Công nghiệp thành phố (Sở Công nghiệp). 

- Người chủ trì: Ông Ngô Văn Hai, Hiệu trưởng Trường. 

- Thời gian thực hiện: 2007 - 6/2008. 

(9) Chương trình Nâng cao kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho các 

doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố  

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Doanh nghiệp Công nghiệp (thuộc 
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Sở Công nghiệp). ðơn vị phối hợp: Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, các phòng ban 
Sở Công nghiệp, các Sở - ngành, các Viện, các Trường, các Trung tâm khác. 

- Người chủ trì: Ông Nguyễn Trung Luân, Giám ñốc Trung tâm. 

- Thời gian thực hiện: 2007. 

(10) Chương trình ñánh giá thực trạng công nghệ các ngành công nghiệp 

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- ðơn vị phối hợp: Ban Quản lý các Khu chế xuất - Khu công nghiệp, các Sở - 
ngành. 

- Người chủ trì: Ông Phan Minh Tân, Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Thời gian thực hiện: 2007 - 6/2008. 

(11) Trung tâm thiết kế chế tạo thiết bị mới (NEPTECH) 

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm NEPTECH (Sở Khoa học và Công nghệ). ðơn vị 
phối hợp: các Sở - ngành, các Viện, các Trường. 

- Người chủ trì: Ông Lê Hoài Quốc, Phó Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Thời gian thực hiện: 2006 - 6/2008. 

(12) Nâng cấp Trung tâm kỹ thuật chất dẻo và cao su 

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Kỹ thuật chất dẻo và cao su (Sở Công nghiệp). 
ðơn vị phối hợp: các Sở - ngành thành phố, các Viện, Trường, Trung tâm khác. 

- Người chủ trì: Ông Trương Văn Long, Giám ñốc Trung tâm. 

- Thời gian thực hiện: 2006 - 6/2008. 

(13) ðầu tư chiều sâu và mở rộng Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Doanh 
nghiệp Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh  

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Doanh nghiệp Công nghiệp (Sở Công 
nghiệp). ðơn vị phối hợp: các Sở - ngành thành phố, các Viện, Trường, Trung tâm khác. 

- Người chủ trì thực hiện: Ông Nguyễn Trung Luân, Giám ñốc Trung tâm. 

- Thời gian thực hiện: 2007 - 6/2008. 

(14) Thực hiện ðề án ðổi mới công nghệ công nghiệp sản xuất phục vụ 
chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trên ñịa bàn thành phố (Chương trình nâng cao 
Năng suất - Chất lượng và Hội nhập). 

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ. ðơn vị phối hợp: các Sở - ngành, 
các Viện, Trường, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố. 
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- Người chủ trì: Ông Lê Hoài Quốc, Phó Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Thời gian thực hiện: 2006 - 6/2008. 

(15) Chương trình Hỗ trợ xúc tiến thương mại, ñầu tư, tiếp thị và quảng bá 

thương hiệu, thị trường trong và ngoài nước 

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm xúc tiến thương mại và ñầu tư. ðơn vị phối hợp: 

các Sở - ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố. 

- Người chủ trì: Ông Nguyễn Anh Ngọc, Phó Giám ñốc Trung tâm. 

- Thời gian thực hiện: 2006 - 6/2008. 

6. Các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển dịch cơ cấu công nghiệp: 

6.1. Chính sách về ñào tạo nhân lực: 

- Phối hợp với Bộ - ngành liên quan nghiên cứu ñể xây dựng Trường ðại học Quốc 

gia thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm ñào tạo chất lượng cao của cả vùng kinh tế. 

- Tăng cường công tác ñào tạo nghề cho người lao ñộng, kết hợp việc ñào tạo 

với thực tiễn sử dụng lao ñộng của doanh nghiệp trong tiến trình chuyển dịch cơ cấu 

công nghiệp.  

- ðẩy mạnh xã hội hóa công tác ñào tạo nghề, ña dạng hóa các hình thức ñào tạo 

và tạo mọi ñiều kiện thuận lợi cho người lao ñộng có cơ hội học nghề, gắn ñào tạo 

với giải quyết việc làm.  

- ðưa vào kế hoạch hàng năm, trích từ ngân sách thành phố ñể cấp học bổng cho 

các cán bộ nghiên cứu, quản lý, nhà doanh nghiệp,… có thành tích xuất sắc, gửi ñi 

ñào tạo ở các nước tiên tiến.  

- Tăng cường ñầu tư cơ sở vật chất cho các trường, viện,… ngang tầm với các 

nước trong khu vực và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.   

6.2. Chính sách về quy hoạch, xây dựng hạ tầng: 

- Tiến hành quy hoạch lại, sắp xếp, ñiều chỉnh các khu công nghiệp, khu chế 
xuất, cụm công nghiệp trên ñịa bàn theo hướng chuyên môn hóa, hợp tác hóa kết hợp 
với phân bổ hợp lý và thống nhất với toàn Vùng kinh tế trọng ñiểm phía Nam.  

- Tập trung xây dựng một số khu công nghiệp chuyên ngành, không phát triển 
thêm các khu công nghiệp tổng hợp. 

- ðối với 3.000ha ñã xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất hiện hữu: cần 
củng cố, lắp ñầy và khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng có hiệu quả diện tích ñất 
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ñược cấp, thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, khuyến 
khích chuyển ñổi các ngành công nghiệp lạc hậu, thâm dụng lao ñộng, hiệu quả thấp 
chuyển sang ngành công nghiệp công nghệ cao, thâm dụng vốn. 

- ðối với 4.000/7.000ha dành cho các khu công nghiệp, khu chế xuất tập trung, 
sớm hoàn thành quy hoạch chi tiết, tập trung xây dựng các khu công nghiệp chuyên 
ngành, sản xuất chuyên môn hóa và liên kết dọc, trong ñó, dành khoảng 300ha ñể xây 
dựng các cụm công nghiệp cơ khí chế tạo máy, cơ khí chính xác và gia công kim loại. 

- ðối với 1.900ha ñất dành phát triển các cụm công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp, rà soát, di dời các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hiện hữu ra khỏi 
các khu dân cư. 

- Quy hoạch khu ñô thị, khu dân cư, khu dịch vụ,… không nhất thiết phải gắn 
liền với từng khu công nghiệp, mà có thể liên kết phục vụ cho nhiều khu công nghiệp. 

- Tăng cường huy ñộng các nguồn vốn trong và ngoài nước ñể ñáp ứng yêu cầu 
xây dựng các khu tái ñịnh cư, cơ sở hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp. 

- Tạo quỹ ñất ñể sẵn sàng thu hút ñầu tư, giải quyết kịp thời những khó khăn, 
vướng mắc về ñất ñai, giành nguồn vốn ñể giải phóng mặt bằng, ñơn giản hóa các thủ 
tục giao ñất, cho thuê ñất.  

- Ban hành chính sách cho phép người dân (chủ ñất) góp giá trị quyền sử dụng 
ñất vào xây dựng phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Các chủ ñất sẽ là cổ 
ñông ñối với phần vốn ñã ñóng góp bằng giá trị quyền sử dụng ñất vào các Công ty 
cổ phần phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp.    

- Ban hành chính sách cho phép các dự án ñầu tư vào các ngành công nghệ cao, 
ñạt các tiêu chuẩn khoa học công nghệ cao, không nằm trong khu công nghệ cao 
ñược hưởng các chính sách ưu ñãi ñầu tư như ñối với các dự án ñầu tư vào các ngành 
công nghệ cao trong khu công nghệ cao, sử dụng nguồn vốn ñược trích từ nguồn vốn 
của thành phố. 

6.3. Chính sách về xúc tiến ñầu tư và quảng bá sản phẩm:  

- ðẩy mạnh các hoạt ñộng xúc tiến ñầu tư và quảng bá sản phẩm ñể giới thiệu 
các sản phẩm của thành phố; ñồng thời, thúc ñẩy hợp tác ñầu tư và thương mại giữa 
thành phố với các nước trên thế giới. 

- Tập trung vận ñộng, thu hút có chọn lọc các dự án ñầu tư lớn, dự án ñầu tư vào 
các ngành công nghiệp có hàm lượng chất xám, công nghệ cao.  

- Khuyến khích các doanh nghiệp phát triển, mở rộng ngành nghề, chuyển dịch 
từ các ngành thâm dụng lao ñộng giản ñơn, giá trị gia tăng thấp sang các ngành có 
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hàm lượng chất xám, công nghệ và giá trị gia tăng cao.   

- Tăng cường công tác hợp tác với các tỉnh nhằm phối hợp cung ứng nguồn lao 

ñộng, nguyên vật liệu, thị trường tiêu thụ sản phẩm và phối kết hợp trong công tác 

tiếp nhận ñầu tư của tiến trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp. 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các làng nghề, tiểu thủ công nghiệp xây 

dựng thương hiệu, ñăng ký bảo hộ kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm. 

- ðưa vào chương trình xây dựng và phát triển thương hiệu hàng năm; Xây dựng 

các kênh thông tin hỗ trợ các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu.   

6.4. Chính sách về khoa học công nghệ:  

- Tăng chi ngân sách ñầu tư nghiên cứu khoa học công nghệ từ 3 - 5% tổng chi 

ngân sách hàng năm, ñể ñáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện ñại hóa của thành phố.  

- Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc lựa chọn công nghệ, thiết bị sản 

xuất, bảo hộ sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp ñầu tư ñổi mới công nghệ, áp dụng các tiến bộ 

khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, trước hết là các ngành công nghiệp trọng ñiểm 

của thành phố như: cho vay với lãi suất thấp ñối với các doanh nghiệp có nhu cầu.  

ðiều 2. Giao Ban Chỉ ñạo ðề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp chủ trì, 

ñôn ñốc triển khai các chương trình, dự án hoàn thành theo kế hoạch. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

ðiều 4. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Công nghiệp, Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, Giám ñốc Sở Tài 

chính, Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám ñốc Sở Thương mại, Giám ñốc 

Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Giám 

ñốc Sở Bưu chính, Viễn thông, Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám ñốc 

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và ðầu tư, Viện trưởng Viện Kinh tế, Trưởng ban 

Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp và Thủ trưởng các ñơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Trung Tín 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 2431/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH 
Về công bố danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1213/TTr-STP-VB ngày 

28 tháng 4 năm 2007, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay công bố 82 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hết 

hiệu lực thi hành theo Danh mục ñính kèm. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH MỤC  

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2431/Qð-UBND  

ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) 

 

 

1. Quyết ñịnh số 160/Qð-UB ngày 24 tháng 5 năm 1979 về tổ chức bộ máy cơ 

quan Sở Công nghiệp. 

2. Quyết ñịnh số 76/Qð-UB ngày 07 tháng 5 năm 1981 ban hành Quy ñịnh về tổ 

chức và hoạt ñộng của Sở Nông nghiệp. 

3. Quyết ñịnh số 79/Qð-UB ngày 07 tháng 5 năm 1981 về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, lề lối làm việc và quan hệ công tác của Phòng Thể dục, thể thao thuộc 

UBND quận, huyện. 

4. Quyết ñịnh số 80/Qð-UB ngày 07 tháng 5 năm 1981 về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, lề lối làm việc và quan hệ công tác của Phòng Thương binh Xã hội thuộc 

UBND quận, huyện. 

5. Quyết ñịnh số 81/Qð-UB ngày 07 tháng 5 năm 1981 về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, lề lối làm việc và quan hệ công tác của Phòng Y tế thuộc UBND quận, 

huyện. 

6. Quyết ñịnh số 123/Qð-UB ngày 12 tháng 5 năm 1988 ban hành Quy ñịnh về 

việc quản lý các hoạt ñộng dịch vụ pháp lý trên ñịa bàn thành phố. 

7. Quyết ñịnh số 489/Qð-UB ngày 26 tháng 8 năm 1989 về việc thành lập Tổ 

kiểm tra lưu ñộng liên ngành các cấp ñể kiểm soát việc lưu thông, tàng trữ hàng ngoại 

nhập trái phép trên ñịa bàn Thành phố. 

8. Quyết ñịnh số 35/Qð-UB ngày 24 tháng 02 năm 1990 về việc thành lập Ủy 

ban dân số và kế hoạch hóa gia ñình thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. 

9. Quyết ñịnh số 199/Qð-UB ngày 30 tháng 01 năm 1992 ban hành Quy ñịnh về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ 

em thành phố Hồ Chí Minh. 
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10. Quyết ñịnh số 777/Qð-UB ngày 13 tháng 5 năm 1992 quy ñịnh về tổ chức 

và hoạt ñộng của các ðội kiểm tra thị trường thành phố. 

11. Quyết ñịnh số 870/Qð-UB ngày 02 tháng 6 năm 1992 về thành lập các ðội 

kiểm tra thị trường thành phố. 

12. Quyết ñịnh số 2293/Qð-UB ngày 12 tháng 9 năm 1992 về thành lập các ðội 

kiểm tra thị trường thành phố nằm trên ñịa bàn quận, huyện. 

13. Quyết ñịnh số 2690/Qð-UB ngày 12 tháng 11 năm 1992 về thành lập ðội 

kiểm tra thị trường thành phố chuyên trách chống sản xuất, kinh doanh hàng giả. 

14. Quyết ñịnh số 344/Qð-UB ngày 08 tháng 3 năm 1993 về việc bổ sung 

nhiệm vụ và ñổi tên Hội ñồng ñịnh giá bán nhà xưởng, máy móc thiết bị vắng chủ 

thành phố thành Hội ñồng ñịnh giá và bán nhà xưởng thuộc sở hữu Nhà nước tại 

thành phố. 

15. Quyết ñịnh số 1309/Qð-UB ngày 30 tháng 8 năm 1993 về thực hiện chế ñộ 

Kiến trúc sư trưởng thành phố Hồ Chí Minh. 

16. Quyết ñịnh số 1729/Qð-UB ngày 16 tháng 11 năm 1993 ban hành Quy chế 

tổ chức hoạt ñộng của Ban Quản lý Rừng phòng hộ môi trường thành phố. 

17. Quyết ñịnh số 1853/UB-VX ngày 10 tháng 12 năm 1993 ban hành Chiến 

lược thông tin giáo dục truyền thông dân số và kế hoạch hóa gia ñình tại thành phố 

Hồ Chí Minh ñến năm 2000. 

18. Quyết ñịnh số 2524/Qð-UB ngày 08 tháng 8 năm 1994 ban hành quy ñịnh 

về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy cơ quan dân số, kế hoạch hóa 

gia ñình các cấp thuộc thành phố. 

19. Quyết ñịnh số 5860/Qð-UB ngày 10 tháng 8 năm 1995 sửa ñổi giờ cao ñiểm 

và lưu thông xe tải. 

20. Quyết ñịnh số 4755/Qð-UB ngày 29 tháng 6 năm 1995 quy ñịnh khung giá 

ñền bù và trợ cấp di chuyển, nhà ở, vật kiến trúc ven kênh rạch, ven sông và các khu 

nhà ở lụp xụp. 

21. Quyết ñịnh số 6337/Qð-UB ngày 28 tháng 8 năm 1995 về việc bổ sung, 

ñiều chỉnh Quyết ñịnh số 4755/Qð-UB ngày 29 tháng 6 năm 1995 về ñền bù, trợ cấp 

di chuyển nhà dân ven kênh rạch, các khu nhà lụp xụp. 

22. Chỉ thị số 51/CT-UB ngày 02 tháng 10 năm 1995 về tăng cường quản lý ñất 

ñai, xây dựng. 



Số 38 - 15 - 06 - 2007 CÔNG BÁO 45

23. Quyết ñịnh số 5960/Qð-UB ngày 14 tháng 8 năm 1995 về sửa ñổi khoản a 

ðiều 5 Quyết ñịnh số 1295/Qð-UB ngày 27 tháng 8 năm 1993 về cấp ñất xây dựng. 

24. Quyết ñịnh số 2408/Qð-UB ngày 31 tháng 3 năm 1995 quy ñịnh thủ tục lập 

hồ sơ thuê ñất của các tổ chức, cá nhân nước ngoài và bên Việt Nam thuê ñất ñể liên 

doanh. 

25. Quyết ñịnh số 3254/Qð-UB ngày 09 tháng 7 năm 1996 về chức năng, nhiệm 

vụ, tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và ðầu tư. 

26. Quyết ñịnh số 5462/Qð-UB ngày 25 tháng 11 năm 1996 ban hành bảng giá 

ñất trong Khu Công nghiệp Bình Hòa - Bình Thạnh. 

27. Chỉ thị số 39/CT-UB-KT ngày 02 tháng 12 năm 1996 về việc triển khai thực 

hiện Nghị ñịnh 56/CP ngày 02 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ về doanh nghiệp 

Nhà nước hoạt ñộng công ích. 

28. Chỉ thị số 15/CT-UB-NC ngày 14 tháng 5 năm 1997 về việc tổ chức triển 

khai thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 1996. 

29. Chỉ thị số 19/CT-UB-QLðT ngày 18 tháng 7 năm 1997 về việc cấp phép 

xây dựng và sửa chữa nhà nằm trong quy hoạch lộ giới tuyến ñường ðiện Biên Phủ. 

30. Chỉ thị số  32/CT-UB-KT ngày 15 tháng 10 năm 1997 ban hành quy ñịnh về 

thủ tục lập, thẩm ñịnh và quyết ñịnh các dự án ñầu tư trong nước sử dụng vốn Nhà 

nước. 

31. Quyết ñịnh số 5999/Qð-UB-KT ngày 25 tháng 10 năm 1997 ban hành quy 

ñịnh về thủ tục lập, thẩm ñịnh và quyết ñịnh các dự án trong nước sử dụng vốn Nhà 

nước. 

32. Quyết ñịnh số 1139/1998/Qð-UB-NC ngày 05 tháng 3 năm 1998 về việc sắp 

xếp lại tổ chức và hoạt ñộng của Ủy ban Môi trường thành phố và Ban Môi trường 

quận, huyện. 

33. Quyết ñịnh số 3420/1998/Qð-UB-NC ngày 01 tháng 7 năm 1998 ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Sở ðịa chính - Nhà ñất thành phố. 

34. Quyết ñịnh số 462/1998/Qð-UB-NC ngày 23 tháng 01 năm 1998 về việc 

quy ñịnh lại số lượng và chế ñộ phụ cấp hàng tháng ñối với lực lượng công an viên 

công tác ở cấp xã và ấp. 

35. Quyết ñịnh số 4689/1998/Qð-UB-QLðT ngày 11 tháng 9 năm 1998 về ñiều 

chỉnh giá ñất của ñường Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc phường ða kao, quận 1. 
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36. Công văn số 4597/CV-UB-VX ngày 21 tháng 11 năm 1998 về chương trình 
hành ñộng phòng chống ma tuý giai ñoạn 1998 - 2000. 

37. Công văn số 3167/CV-UB-QLðT ngày 05 tháng 8 năm 1999 về việc xác 
ñịnh giá ñất ñối với ñất có vị trí 2 mặt tiền. 

38. Công văn số 4154/UB-QL-ðT ngày 04 tháng 10 năm 1999 về việc tổ chức 
thực hiện Nghị ñịnh số 88/1999/Nð-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 ban hành Quy chế 
ñấu thầu. 

39. Chỉ thị số 37/1999/CT-UB ngày 03 tháng 12 năm 1999 về việc thực hiện 
công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2000. 

40. Quyết ñịnh số 3376/Qð-UB-QLðT ngày 11 tháng 6 năm 1999 về việc kê 
khai ñăng ký nhà ñất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng ñất ở. 

41. Chỉ thị số 22/1999/CT-UB-QLðT ngày 28 tháng 7 năm 1999 về việc thực 
hiện kê khai ñăng ký nhà ñất theo Nghị ñịnh số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994, 
Nghị ñịnh số 88/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 và Quyết ñịnh số 3376/Qð-UB-
QLðT ngày 11 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

42. Công văn số 4262/UB-QLðT ngày 11 tháng 10 năm 1999 về việc cải tiến 
quy trình và thủ tục xin sử dụng ñất trên ñịa bàn thành phố. 

43. Công văn số 48/CV-UB-NC ngày 06 tháng 01 năm 1999 về việc chấp thuận 
quy trình xử lý hồ sơ khiếu nại tố cáo của công dân. 

44. Công văn số 3839/UB-KT ngày 15 tháng 9 năm 1999 về chương trình hành 
ñộng bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh ñặc biệt 1999 - 2000. 

45. Chỉ thị số 15/2000/CT-UB-ðT ngày 26 tháng 5 năm 2000 về việc áp dụng 
Quyết ñịnh số 4232/Qð-UB-QLðT ngày 27 tháng 7 năm 1999 của Ủy ban nhân dân 
thành phố ban hành bộ ñơn giá xây dựng cơ bản. 

46. Chỉ thị số 21/2000/CT-UB-TH ngày 01 tháng 9 năm 2000 về việc xây dựng 
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2001. 

47. Chỉ thị số 61/2000/CT-UB-NC ngày 21 tháng 11 năm 2000 về thực hiện công 
tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và ñăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2001. 

48. Chỉ thị số 09/2000/CT-UB-CNN ngày 10 tháng 5 năm 2000 quy ñịnh tạm 
thời mức lương tối thiểu ñối với DNNN hoạt ñộng công ích. 

49. Công văn số 2392/UB-ðT ngày 07 tháng 7 năm 2000 về việc ủy quyền cho 
Ban Quản lý khu Nam cấp giấy phép xây dựng nhà ở thuộc phạm vi liên doanh Phú 
Mỹ Hưng. 
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50. Quyết ñịnh số 24/2001/Qð-UB ngày 26 tháng 3 năm 2001 về phân bổ hạn 

mức xuất khẩu gạo bổ sung năm 2000. 

51. Chỉ thị số 09/2001/CT-UB ngày 28 tháng 5 năm 2001 về việc sửa ñổi, bổ 

sung Chỉ thị số 07/1999/CT-UB-KT ngày 24 tháng 3 năm 1999 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc ñẩy mạnh Chương trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thành 

phần năm 1999. 

52. Chỉ thị số 21/2001/CT-UB ngày 07 tháng 8 năm 2001 về việc xây dựng kế 

hoạch hát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2002. 

53. Quyết ñịnh số 82/2001/Qð-UB ngày 19 tháng 9 năm 2001 về một số quy 

ñịnh tạm thời ñể cải tiến công tác quản lý các dự án ñầu tư trong nước. 

54. Quyết ñịnh số 106/2001/Qð-UB ngày 05 tháng 11 năm 2001 về việc ñiều 

chỉnh, bổ sung ðiều 16 Quyết ñịnh số 82/2001/Qð-UB ngày 19 tháng 9 năm 2001 

của Ủy ban nhân dân thành phố về một số quy ñịnh tạm thời ñể cải tiến công tác ñầu 

tư trong nước. 

55. Chỉ thị số 28/2001/CT-UB ngày 23 tháng 10 năm 2001 về những biện pháp 

cải tiến thủ tục hành chính trong lĩnh vực ñầu tư trực tiếp của nước ngoài trên ñịa bàn 

thành phố. 

56. Quyết ñịnh số 121/2001/Qð-UB ngày 12 tháng 12 năm 2001 về việc tiến 

hành ñiều tra khu vực dịch vụ tư nhân và vốn ñầu tư ngoài ngân sách ở thành phố Hồ 

Chí Minh năm 2001. 

57. Chỉ thị số 36/2001/CT-UB ngày 24 tháng 12 năm 2001 về việc thực hiện 

công tác ñăng ký nghĩa vụ quân sự và tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2002. 

58. Quyết ñịnh số 13/2001/Qð-UB ngày 20 tháng 02 năm 2001 về việc ñiều 

chỉnh mức tiền khen thưởng thi ñua tại thành phố Hồ Chí Minh. 

59. Quyết ñịnh số 6152/Qð-UB ngày 25 tháng 9 năm 2001 về việc ñiều chỉnh, 

bổ sung Quyết ñịnh số 10/2001/Qð-UB ngày 09 tháng 02 năm 2001 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về thu tiền thoát nước trên ñịa bàn Thành phố. 

60. Công văn số 3842/UB-ðT ngày 31 tháng 10 năm 2001 về tổ chức thí ñiểm 

trợ giá ñưa ñón học sinh bằng xe buýt tại 14 trường trọng ñiểm trên ñịa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh. 

61. Công văn số 4289/UB-VX ngày 26 tháng 11 năm 2001 về việc tổng kết 

phong trào thi ñua yêu nước và khen thưởng năm 2001. 
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62. Chỉ thị số  32/CT-UB ngày 13 tháng 12 năm 2001 về việc ñẩy nhanh tiến ñộ 

thực hiện kế hoạch ñầu tư và xây dựng năm 2001. 

63. Chỉ thị số 03/2002/CT-UB ngày 28 tháng 01 năm 2002 về việc thực hiện 

nghĩa vụ quốc phòng năm 2002. 

64. Quyết ñịnh số 18/2002/Qð-UB ngày 01 tháng 3 năm 2002 về việc gọi quân 

nhân dự bị tập trung huấn luyện và kiểm tra sẳn sàng chiến ñấu năm 2002. 

65. Quyết ñịnh số 19/2002/Qð-UB ngày 01 tháng 3 năm 2002 về việc phân chia 

tỷ lệ phần trăm (%) cho các khoản thu ngân sách năm 2002 cho ngân sách quận, huyện. 

66. Quyết ñịnh số 45/2002/Qð-UB ngày 03 tháng 5 năm 2002 về bổ sung Kế 

hoạch thực hiện Năm trật tự ñô thị 2002. 

67. Chỉ thị số 16/2002/CT-UB ngày 07 tháng 8 năm 2002 về xây dựng kế hoạch 

phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2003. 

68. Quyết ñịnh số 119/2002/Qð-UB ngày 24 tháng 10 năm 2002 về việc ban 

hành Chương trình cải cách hành chính giai ñoạn 2001 - 2005 của thành phố Hồ Chí 

Minh. 

69. Quyết ñịnh số 127/2002/Qð-UB ngày 11 tháng 11 năm 2002 về việc ban 

hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2003 trên ñịa bàn 

Thành phố.  

70. Chỉ thị số 24/2002/CT-UB ngày 29 tháng 11 năm 2002 về thực hiện công tác 

ñăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ, công tác tuyển 

sinh quân sự năm 2003. 

71. Quyết ñịnh số 30/2003/Qð-UB ngày 06 tháng 3 năm 2003 về sửa ñổi, bổ 

sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 155/2002/Qð-UB ngày 19 tháng 12 năm 2002 

của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác quản lý các dự án ñầu tư trong nước. 

72. Quyết ñịnh số 92/2003/Qð-UB ngày 06 tháng 6 năm 2003 về ban hành Kế 

hoạch phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và trẻ em làm trái pháp luật trên ñịa bàn 

thành phố (năm 2003 - 2004). 

73. Chỉ thị số 15/2003/CT-UB ngày 16 tháng 7 năm 2003 về xây dựng kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2004. 

74. Quyết ñịnh số 136/2003/Qð-UB ngày 01 tháng 8 năm 2003 về ban hành 

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố 

năm 2003. 
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75. Chỉ thị số 21/2003/CT-UB ngày 25 tháng 8 năm 2003 về sơ kết 05 năm thực 

hiện Chỉ thị 15/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ ñạo xây 

dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở các xã - phường 

biên giới, hải ñảo (1998 - 2003). 

76. Chỉ thị số 26/2003/CT-UB ngày 08 tháng 12 năm 2003 về việc thực hiện 

công tác nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh 

quân sự năm 2004. 

77. Chỉ thị số (Mật) 29/2003/CT-UB ngày 24 tháng 12 năm 2003 về tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2004. 

78. Quyết ñịnh số 329/2003/Qð-UB ngày 31 tháng 12 năm 2003 về việc ban 

hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giao dục pháp luật năm 2004 trên ñịa 

bàn thành phố. 

79. Quyết ñịnh số 330/2003/Qð-UB ngày 31 tháng 12 năm 2003 về ban hành 

Quy chế hỗ trợ một phần lãi vay cho các tổ chức và cá nhân tự ñầu tư ñổi mới xe buýt 

hoạt ñộng vận tải hành khách công cộng trên ñịa bàn thành phố. 

80. Quyết ñịnh số 33/2003/Qð-UB ngày 11 tháng 3 năm 2003 ban hành Quy 

chế tạm thời về tổ chức và hoạt ñộng của ðội thi hành quyết ñịnh hành chính quận - 

huyện. 

81. Quyết ñịnh số 50/2003/Qð-UB ngày 09 tháng 4 năm 2003 về việc sửa ñổi, 

bổ sung “Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt ñộng của ðội thi hành quyết ñịnh hành 

chính quận - huyện” ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 33/2003/Qð-UB ngày 11 

tháng 3 năm 2003. 

82. Quyết ñịnh số 3589/Qð-UB ngày 29 tháng 8 năm 2003 về việc ñiều chỉnh, 

bổ sung Quyết ñịnh số 2389/Qð-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc hạn chế xe vận tải nặng lưu thông trong khu vực nội ñô thành phố. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 5 

 

Số: 09/2007/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 5, ngày 28 tháng 5 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH 
Về ban hành Quy chế hoạt ñộng của Tổ xây dựng cơ bản quận 5 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính 
phủ về quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình; 

 Căn cứ Quyết ñịnh số 08/2007/Qð-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2007 của Ủy 
ban nhân dân quận 5 về ban hành Quy trình lập thủ tục ñầu tư và quyết toán các dự án 
ñầu tư - xây dựng thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân quận 5; 

Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch và Trưởng Phòng Nội vụ 
quận 5 tại Tờ trình số 225/TTr-TCKH ngày 18 tháng 4 năm 2007, 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy chế hoạt ñộng của Tổ xây 
dựng cơ bản quận 5”. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng  
Phòng Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Tổ trưởng và các thành viên Tổ 
xây dựng cơ bản quận 5 chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

 Lê Văn Khoa 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 5 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ  
Về hoạt ñộng của Tổ xây dựng cơ bản quận 5 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 09/2007/Qð-UBND  

ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 5) 

 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. ðối tượng áp dụng và phạm vi ñiều chỉnh 

1. ðối tượng áp dụng: Các thành viên trong Tổ xây dựng cơ bản quận 5; chủ ñầu 

tư các dự án ñược Ủy ban nhân dân quận 5 giao kế hoạch vốn; các dự án của các ñơn 

vị thuộc quận ñã ñược phê duyệt chủ trương ñầu tư trên ñịa bàn quận 5 không phân 

biệt nguồn vốn. 

2. Phạm vi ñiều chỉnh: Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và chế ñộ 

làm việc của Tổ xây dựng cơ bản quận 5. 

  

Chương II 

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ 

 

ðiều 2.  Vị trí và chức năng 

1. Vị trí: Tổ xây dựng cơ bản quận 5 là Tổ công tác làm việc theo chế ñộ kiêm 

nhiệm, gồm một số Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc quận ñể giúp Ủy ban nhân 

dân quận 5 trong việc theo dõi, kiểm tra tiến ñộ thực hiện các dự án ñầu tư xây dựng 

ñã ñược phê duyệt chủ trương ñầu tư của Ủy ban nhân dân quận 5; các dự án của các 

ñơn vị thuộc quận ñã ñược phê duyệt chủ trương ñầu tư trên ñịa bàn quận 5 không 

phân biệt nguồn vốn. Tổ chịu sự quản lý và chỉ ñạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân 

quận 5. 

2. Chức năng: 

- Chịu trách nhiệm ñôn ñốc các chủ ñầu tư nhanh chóng triển khai và ñảm bảo 
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tiến ñộ kế hoạch các dự án ñầu tư xây dựng cơ bản ñã ñược Ủy ban nhân dân quận 5 

giao kế hoạch vốn trong năm; các dự án của các ñơn vị thuộc quận ñã ñược phê duyệt 

chủ trương ñầu tư trên ñịa bàn quận không phân biệt nguồn vốn. 

- ðôn ñốc các chủ ñầu tư nhanh chóng lập và trình duyệt quyết toán các công 

trình xây dựng cơ bản ñã hoàn thành, nghiệm thu và ñưa vào sử dụng theo ñúng thời 

gian quy ñịnh.  

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các dự  án ñầu tư xây dựng cơ bản, báo 

cáo ñề xuất Ủy ban nhân dân quận các biện pháp xử lý ñối với các Chủ ñầu tư trong 

trường hợp chậm triển khai hoặc triển khai không có hiệu quả các dự án ñầu tư xây 

dựng trên ñịa bàn quận, gây lãng phí thất thoát. ðồng thời ñề xuất Ủy ban nhân dân 

quận 5 kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong lĩnh vực ñầu tư xây dựng cơ bản 

nhằm ñảm bảo hoàn thành các kế hoạch ñề ra. 

ðiều 3. Nhiệm vụ 

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân quận ban hành Quy trình  lập thủ tục ñầu tư và 

quyết toán các dự án ñầu tư - xây dựng thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Ủy ban 

nhân dân quận 5 nhằm cụ thể hóa các quy ñịnh của Nhà nước ñể việc tổ chức thực 

hiện ñược thuận lợi, phù hợp với ñặc ñiểm tình hình của quận. Trong quá trình 

thực hiện nếu các quy ñịnh của Nhà nước có thay ñổi  hoặc trong quy trình có 

những vấn ñề chưa phù hợp thì Tổ sẽ tham mưu ñề xuất Ủy ban nhân dân quận sửa 

ñổi, bổ sung. 

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân quận 5 hoặc xem xét giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc trong lĩnh vực ñầu tư xây dựng cơ bản. 

3. Phối hợp, ñôn ñốc các ñơn vị có liên quan chủ ñộng và nhanh chóng lập các 

báo cáo theo ñịnh kỳ theo mẫu quy ñịnh (hàng tháng, quý, năm) cũng như các báo 

cáo ñột xuất của cơ quan cấp trên ñể ñơn vị ñược giao tổng hợp báo cáo kịp thời gửi 

báo cáo theo ñúng thời gian quy ñịnh     

4. Tổ chức kiểm tra, ñề xuất Ủy ban nhân dân quận 5 các giải pháp nhằm ñẩy 

nhanh tiến ñộ thực hiện các dự án ñầu tư và các biện pháp xử lý ñối với các chủ ñầu 

tư, các ñơn vị ñược thuê làm tư vấn như: tư vấn thiết kế, tư vấn ñấu thầu, tư vấn ñiều 

hành quản lý và giám sát dự án trong việc triển khai chậm hoặc triển khai không có 

hiệu quả, cũng như khi có dấu hiệu sai phạm về quản lý ñầu tư. Cụ thể: 

a) ðối với các dự án thuộc nguồn ngân sách quận: 
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Hàng tháng, trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện dự án của các Chủ ñầu tư, Tổ 

xây dựng cơ bản sẽ họp ñánh giá hình hình triển khai thực hiện dự án, nêu rõ nguyên 

nhân chậm ở khâu nào ñể có biện pháp xử lý hoặc ñề xuất Ủy ban nhân dân quận giải 

quyết nếu có khó khăn, vướng mắc.  

Trường hợp chậm do các cơ quan, sở ngành thành phố, Tổ sẽ tham mưu Ủy ban 

nhân dân quận có văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết.  

Xem xét, ñề xuất Ủy ban nhân dân quận 5 có biện pháp xử lý ñối với các ñơn vị 

tư vấn có dấu hiệu sai phạm như cấm không cho tham gia làm tư vấn các dự án ñầu tư 

trên ñịa bàn quận 5 trên các lĩnh vực sai phạm trong thời gian từ 1 ñến 2 năm, tùy 

theo mức ñộ sai phạm. 

b) ðối với các dự án thuộc nguồn vốn khác:  

Phối hợp với chủ ñầu tư là các ñơn vị thuộc quận ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện 

các dự án ñã ñược duyệt chủ trương ñầu tư trên ñịa bàn quận 5 như công tác lập và 

trình duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, trình duyệt thiết kế quy 

hoạch, thiết kế cơ sở, dự toán công trình,... 

 

Chương III 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔ XÂY DỰNG CƠ BẢN 

 

ðiều 4. Cơ cấu tổ chức 

Tổ xây dựng cơ bản quận 5 là tổ chức phối hợp ñược cơ cấu  gồm Thủ trưởng và 

một số cán bộ, chuyên viên của các phòng, ban, các ñơn vị có liên quan thuộc quận, 

cụ thể như sau: 

1. Tổ xây dựng cơ bản quận 5: 

+ Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 5 : Tổ trưởng 

+ Trưởng Phòng Quản lý ñô thị quận 5 : Tổ phó 

+ Giám ñốc Ban Quản lý Dự án ðTXDCT quận 5 : Tổ viên 

2. Bộ phận chuyên viên giúp việc:  

+ Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 5;  

+ Chuyên viên Phòng Quản lý ñô thị quận 5;  

+ Chuyên viên Ban Quản lý Dự án ðTXDCT quận 5.  
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Chương IV 

CHẾ ðỘ LÀM VIỆC, HỘI HỌP, BÁO CÁO 

 

ðiều 5. Chế ñộ làm việc 

Tổ xây dựng cơ bản quận 5 hoạt ñộng theo chế ñộ kiêm nhiệm, từng thành viên 

có trách nhiệm tham dự các cuộc họp và ñóng góp ý kiến theo chức năng nhiệm vụ 

ñược phân công. 

ðiều 6. Chế ñộ và nội dung cuộc họp 

1. Chế ñộ sinh hoạt hội họp: 

- ðịnh kỳ hàng tháng, Tổ xây dựng cơ bản quận 5 tổ chức họp 1 lần vào tuần 

cuối của tháng ñể ñánh giá tình hình triển khai và tiến ñộ thực hiện các dự án trên cơ 

sở báo cáo của các Chủ ñầu tư. 

- Căn cứ vào tình hình thực tế, Tổ trưởng Tổ xây dựng cơ bản ñăng ký lịch họp 

với Ủy ban nhân dân quận 5 ñể tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

triển khai tổ chức thực hiện các dự án. 

2. Nội dung cuộc họp: 

- Trên cơ sở báo cáo tiến ñộ thực hiện các dự án, Tổ xây dựng cơ bản sẽ ñánh 

giá việc triển khai thực hiện dự án của các Chủ ñầu tư, nêu rõ nguyên nhân chậm ñể 

có biện pháp xử lý phù hợp nhằm ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện. 

- Báo cáo, tham mưu ñề xuất Ủy ban nhân dân quận 5 kiến nghị Ủy ban nhân 

dân thành phố xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ 

chức thực hiện các dự án.  

ðiều 7. Chế ñộ báo cáo 

- Hàng tháng từ ngày 05 ñến ngày 10, các Chủ ñầu tư phải lập báo cáo về tình 

hình thực hiện các dự án do mình phụ trách (theo mẫu quy ñịnh), báo cáo tiến ñộ thực 

hiện dự án (theo mẫu của Tổ) và gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 5 ñể tổng 

hợp báo cáo theo quy ñịnh.    

- Trên cơ sở các báo cáo trên, hàng quý, Tổ xây dựng cơ bản quận tổng hợp báo 

cáo Ủy ban nhân dân quận 5 về tiến ñộ thực hiện các dự án ñầu tư, giá trị khối lượng 

hoàn thành và giá trị giải ngân, ñánh giá những việc làm ñược, những vấn ñề còn tồn 

tại cần khắc phục, ñề xuất các giải pháp thực hiện nhằm ñẩy nhanh tiến ñộ hoàn thành 

kế hoạch.     
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Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

ðiều 8. Tổ xây dựng cơ bản quận 5, Thủ trưởng các phòng - ban và các ñơn vị 

có liên quan thuộc quận có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. 

Trong quá trình thực hiện, tùy theo tình hình thực tế Tổ xây dựng cơ bản quận 5 

tham mưu Ủy ban nhân dân quận 5 ñiều chỉnh bổ sung hoặc sửa ñổi Quy chế cho phù 

hợp./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

 Lê Văn Khoa 
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  ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Tên ñơn vị: ............... ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Số:  _____/............. Quận 5, ngày ... tháng ... năm 200... 

 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ðẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM ... 

THÁNG ....../200... 

ðơn vị: Triệu ñồng 

Tổng vốn ñầu tư 
Tổng dự toán 
ñược duyệt 

Trong ñó: 

Giá trị khối 
lượng thực 
hiện từ ñầu 
năm ... ñến 

ngày BC 

Vốn ñã ñược 
Kho bạc thanh 

toán từ ñầu 
năm ... ñến 

ngày BC STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH 
Tổng 
cộng 

NS 
Huy ñộng 
nhân dân 
ñóng góp 

Chủ 
ñầu 
tư 

Thời 
gian 
khởi 
công 

và 
hoàn 
thành 

XL+
TB 

KTCB 

Giá trị 
XL+TB 

trúng 
thầu 

(hoặc 
xét 

thầu) 

Vốn ñược 
Kho bạc 

thanh toán 
từ khởi 

công ñến 
hết KH 

năm trước 
(200...) 

Kế 
hoạch 
năm 

200... 
Trong 

kỳ 
Lũy kế 

Trong 
kỳ 

Lũy 
kế 

ðề xuất 
cấp phát 

Quý 
.../200... 

Ước KL 
thực hiện 

năm 
200... 

(tháng 11 
mới báo 
cáo cột 

này) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A. NGUỒN NGÂN SÁCH TP:                 

I Công trình chuyển tiếp:                 

II Công trình khởi công mới:                 

III Thanh toán vốn ñọng:                 

Tổng cộng:                 

                  

B. NGUỒN NGÂN SÁCH TP PHÂN CẤP CHO QUẬN:              

I Công trình chuyển tiếp:                 

II Công trình khởi công mới:                 

1 Giáo dục                 

2 An ninh - Quân sự                 

3 Phúc lợi công cộng và hạ tầng                 



S
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6
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Á
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4 Trụ sở cơ quan                 

III Thanh toán vốn ñọng:                 

Tổng cộng:                 

                  

C. NGUỒN NGÂN SÁCH QUẬN:                

I Ngân sách:                 

1 Giáo dục                 

2 An ninh - Quân sự                 

3 Phúc lợi công cộng và hạ tầng                 

4 Trụ sở cơ quan                 

II Nguồn duy tu sửa chữa                 

1 Trụ sở                 

2 ðường                 

3 Vỉa hè                 

III Quỹ ñầu tư phát triển hạ tầng                 

IV Thanh toán vốn ñọng:                 

Tổng cộng:                 

 
  Người lập Thủ trưởng ñơn vị 
Nơi nhận:  (Ký tên và ñóng dấu) 
- ............ 
- Lưu 
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  ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Tên ñơn vị: ............... ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Số:  _____/............. Quận 5, ngày ... tháng ... năm 200... 

 

BÁO CÁO TIẾN ðỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ðẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM ... 

VÀ TIẾN ðỘ THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ðẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 
 

Tổng vốn ñầu tư Tiến ñộ thực hiện (hồ sơ ñang ở giai ñoạn nào) 

Trong ñó: 
STT DANH MỤC CÔNG TRÌNH 

Tổng cộng 
NS 

Huy ñộng 
nhân dân 
ñóng góp 

Chủ 
ñầu tư 

Thời gian 
khởi công 
và hoàn 
thành 

Chủ ñầu tư Phòng QLðT Phòng TC-KH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN        

A NGUỒN NGÂN SÁCH TP:         

I Công trình chuyển tiếp:         

II Công trình khởi công mới:         

III Thanh toán vốn ñọng:         

Tổng cộng:         

B NGUỒN NGÂN SÁCH TP PHÂN CẤP CHO QUẬN:       

I Công trình chuyển tiếp         

II Công trình khởi công mới:         

1 Giáo dục         

2 An ninh - Quân sự         

3 Phúc lợi công cộng và hạ tầng         

4 Trụ sở cơ quan         

III Thanh toán vốn ñọng:         

Tổng cộng:         



S
ố
 3

8
 - 1

5
 - 0

6
 - 2

0
0
7

C
Ô

N
G

 B
Á

O
5
9

C NGUỒN NGÂN SÁCH QUẬN:         

I Ngân sách:         

1 Giáo dục         

2 An ninh - Quân sự         

3 Phúc lợi công cộng và hạ tầng         

4 Trụ sở cơ quan         

II Nguồn duy tu sửa chữa         

1 Trụ sở         

2 ðường         

3 Vỉa hè         

III Quỹ ñầu tư phát triển hạ tầng:         

IV Thanh toán vốn ñọng:         

Tổng cộng:         

          

II. TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ðẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN    

A. NĂM         

1          

2          

B. NĂM ...         

C. NĂM ...         

Tổng cộng         

 
 Người lập Thủ trưởng ñơn vị 
Nơi nhận:  (Ký tên và ñóng dấu) 
- ............ 
- Lưu 
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 UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản  

 ðiện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb@tphcm.gov.vn  

Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn 

 

 In tại Công ty TNHH 1 thành viên in Người Lao ðộng  

  Giá: 5.000 ñồng 

 


